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PHẦN 1. GIỚI THIỆU

1.1. [bookmark: _bookmark4]Trường Đại học Vinh 
[bookmark: _bookmark5]1.1.1. Tóm tắt quá trình phát triển
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark31]Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng; có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo giáo viên, kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước và một số nước trong khu vực; đào tạo học sinh THPT chuyên nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước; triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tên trường: Trường Đại học Vinh	Tên tiếng Anh: Vinh University
Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Liên hệ: Điện thoại: (038) 3855452	Fax: (038) 3855269
Website: www.vinhuni.edu.vn		Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Năm bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: bookmark34]Chính sách chất lượng:
i. Phát triển bền vững giáo dục và KHCN; phát huy tinh thần tận tụy, thói quen làm việc theo quy trình và ISO trong mọi lĩnh vực; cam kết đảm bảo dự đoán và kiểm toán một cách khách quan để chuẩn hóa các kết quả đạt được.
ii. Đảm bảo cung cấp CSVC, trang thiết bị đầy đủ cho giáo dục đại học, chuyên nghiệp và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng giáo dục và NCKH trong từng thời kỳ phát triển.
iii. Tăng cường hợp tác với các trường thuộc top 500 của châu Á về giáo dục và NCKH; học tập mô hình quản lý hiện đại; tiếp cận khoa học, kỹ thuật tiên tiến và các phương pháp thực hành tốt nhất trong thực tiễn; thực hiện chuyển giao KHCN; tất cả CTĐT và văn bằng của Trường đều được các tổ chức KĐCLGD có uy tín kiểm định và công nhận.
1.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục
Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là CSGD đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển GD&ĐT của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
· Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
· Mục tiêu tổng quát: Tạo dựng môi trường học thuật tốt để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân, hướng tới sự thành công.
· Giá trị cốt lõi: Trung thực (honesty), trách nhiệm (accountability), say mê (passion), sáng tạo (creativity), hợp tác (collabration).
· Triết lý giáo dục: HỢP TÁC (collabration), SÁNG TẠO (creativity) - với ý nghĩa được thể hiện như sau:1) Trường Đại học Vinh xác định HỢP TÁC trong môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. HỢP TÁC là sự tôn trọng khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. HỢP TÁC là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên liên quan.
2) Trường Đại học Vinh tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng. Người học được khuyến khích phát triển năng lực hợp tác thông qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy học tích cực chú trọng đến năng lực hợp tác.
SÁNG TẠOTẠO
1) Trường Đại học Vinh xem SÁNG TẠO là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. SÁNG TẠO là tạo ra những tri thức và giá trị mới. SÁNG TẠO là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá, và không ngừng cải tiến.
2) Trường Đại học Vinh đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình "Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành" trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm.

HỢP TÁC

Trường Đại học Vinh hiện nay được tổ chức theo mô hình quản lý 3 cấp đó là cấp Trường Đại học Vinh (cấp 1), cấp Trường/Khoa/Viện thuộc và trực thuộc (cấp 2), cấp Khoa chuyên ngành/Bộ môn (cấp 3). Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh hiện nay gồm 3 trường thuộc, 4 viện, 4 khoa, 1 Trường THPT Chuyên, 1 Trường Thực hành Sư phạm; có 22 phòng ban, trung tâm, trạm và 2 Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức cụ thể như sau:

- Trạm Y tế
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng
- TT Dịch vụ, HTSV và QHDN
- Trung tâm GDQPAN Vinh
- Trung tâm GDTX
- Trung tâm KĐCL giáo dục
- TT NC, Đổi mới - Sáng tạo
- Trung tâm Nội trú
- TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào
- TT Thực hành - Thí nghiệm

- Trường KHXH và Nhân văn 
- Trường Kinh tế
- Trường Sư phạm
- Trường THPT chuyên
- Trường Thực hành sư phạm

BAN GIÁM HIỆU

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các tổ chức đoàn thể
Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Khoa Sư phạm ngoại ngữ
- Khoa Xây dựng
- Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến
- Viện Kỹ thuật - Công nghệ
- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 
- Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường
- Ban quản lý cơ sở II
- Nhà xuất bản
- Phòng Công tác Chính trị và HSSV
- Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Quản trị và Đầu tư
- Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Phòng Tổ chức Cán bộ
- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
- Văn phòng đại diện tại TPHCM
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa


 			Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Trường ĐH Vinh
Từ khi thành lập đến nay, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đã trở thành truyền thống và thế mạnh của Trường Đại học Vinh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời bình cũng như thời chiến, khi ở Thành phố Vinh hay ở các địa phương nơi sơ tán, Nhà trường luôn kiên trì với nhiệm vụ đào tạo giáo viên mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhà trường đã và đang có nhiều đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và đề xuất, đóng góp nhiều luận cứ khoa học làm nền tảng cho các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục. Trải qua hơn 60 năm đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tốt nghiệp từ Trường Đại học Vinh đã công tác ở hầu hết các vùng, miền, địa phương trong cả nước, đáp ứng yêu cầu về nhân lực giáo viên các cấp học, bậc học. 
Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã và đang triển khai đề án tái cấu trúc Nhà trường, sắp xếp lại các khoa và ngành nghề đào tạo trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh và thách thức; tiếp tục xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thành trung tâm NCKH, đổi mới sáng tạo, trung tâm ĐBCL và KĐCLGD của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trên cơ sở sắp xếp công tác tổ chức, nhân lực, Nhà trường đang triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực và cả nước. Nhà trường đã và đang tiến hành rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường, làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số ngành và CTĐT chất lượng cao bắt đầu được đào tạo từ 2021.
Nhà trường đã sớm triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng. Từ năm 2017, Nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 1, đạt chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 2 vào tháng 4 năm 2023. Từ năm 2018 đến nay đã có 43 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong đó có 2 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Nhà trường cũng đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT và không ngừng phát triển văn hóa chất lượng nhằm đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra.
[bookmark: _Toc204843701][bookmark: _Toc204851933][bookmark: _Toc209134335][bookmark: _Toc209134627][bookmark: _Toc209163801][bookmark: _Toc136204849][bookmark: _Toc174343570]2.2. Tổng quan về Trường Sư phạm
Ngày 21/7/2021, Hội đồng trường Đại học Vinh đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh, tiếp nối truyền thống và thế mạnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong suốt hơn 60 năm qua. Việc thành lập Trường Sư phạm được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh, phát huy truyền thống dạy học và uy tín giáo dục, đào tạo cử nhân sư phạm của nhà trường. Cơ cấu tổ chức hiện nay của Trường Sư phạm gồm 12 khoa đào tạo và 1 trung tâm: Khoa Vật Lý, Khoa Hóa học, Khoa Tin học, Khoa Ngữ Văn, Khoa Sinh học, Khoa Lịch Sử, Khoa Địa Lý, Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Tâm lý - Giáo dục và Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm. Trong đó, Khoa Toán và Khoa Ngữ văn là 2 đơn vị đào tạo đã có truyền thống hơn 62 năm xây dựng và phát triển. Tính đến tháng 6/2025, hơn 95% CTĐT của Trường Sư phạm đã được kiểm định chất lượng chu kỳ 1, một số CTĐT thực hiện kiểm định chất lượng chu kỳ 2 với kết quả công nhận cao hơn chu kỳ 1, thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm giải trình cao của Ban lãnh đạo Nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng và cải tiến liên tục.
KHOA ĐÀO TẠO
Trung tâm Bồi dưỡng NVSP
 
Văn phòng, quản lí sinh viên, Trợ lý đào tạo
BAN GIÁM HIỆU
Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên
Toán học
Hóa học
Sinh học
Vật Lý
Tâm lý-Giáo dục
GD Thể chất
GD Chíh trị
GD Mầm non
GD Tiểu học
Địa lý

CTĐT.











Ngữ Văn
Tin học


     
Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức Trường sư phạm
Trường Sư phạm được thành lập với 12 khoa và 1 trung tâm gồm các khoa: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Tin học, Tâm lý- Giáo dục.
Với sứ mệnh là là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, phục vụ cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc miền Trung và cả nước, cùng giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Trách nhiệm - Say mê - Sáng tạo - Phát triển, đến năm 2030, Trường Sư phạm hứa hẹn sẽ trở thành Trường Sư phạm thông minh, trụ cột trong mạng lưới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.
[bookmark: _Toc204843702][bookmark: _Toc204851934][bookmark: _Toc209163802][bookmark: _Hlk204933316]2.3. Tổng quan về Khoa Giáo dục Tiểu học, ngành Giáo dục Tiểu học
[bookmark: _Toc209163803]2.2.1. Giới thiệu
Khoa GDTH trực thuộc Trường sư phạm- Trường Đại học Vinh được thành lập từ năm 1995 theo Quyết định số 1849/GD-ĐT ngày 24/5/1995 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm 2010, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh đã ban hành quyết định số 2682/QĐ-ĐHV-TCCB ngày 29/10/2010 về việc thành lập khoa Giáo dục trên cơ sở khoa GDTH, có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành: Quản lý giáo dục, GDTH, Giáo dục Mầm non; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và nghiệp vụ quản lý giáo dục; NCKH về lĩnh vực giáo dục. Năm 2021, thực hiện tái cấu trúc làm cơ sở cho đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, các khoa đào tạo giáo viên của Nhà trường được sát nhập thành trường Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 21/7/2021 trong đó có khoa Giáo dục Tiểu học.
[bookmark: _Toc204843703][bookmark: _Toc209163804]2.2.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ   
Cơ cấu tổ chức: 
BAN LÃNH ĐẠO KHOA
HỘI ĐỒNG KHOA
TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN




Trợ lí đào tạo 
chính quy -VLVH  
Cố vấn học tập
Các bộ môn






Toán và PPDH Toán
Văn – Tiếng Việt -PPDH Tiếng Việt
Các môn Tự nhiên- Xã hội
Giáo dục nghệ thuật




Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục Tiểu học
Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của khoa hiện nay là 13, trong đó có 11 GV , 01 giáo viên và 01 chuyên viên. Toàn khoa có 02 Phó giáo sư; 07 Tiến sĩ; 03 thạc sĩ; 01 cử nhân.
Khoa GDTH - Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh hiện nay là địa chỉ đào tạo Đại học và Cao học ngành GDTH có uy tín, thuộc top đầu trong hệ thống Trường Sư phạm chủ chốt của Việt Nam.
[bookmark: _Toc204843704][bookmark: _Toc209163805]2.2.3. Sứ mạng, tầm nhìn, triết lí giáo dục
	- Tầm nhìn: Năm 2030, đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo giáo viên, nghiên cứu viên về lĩnh vực GDTH. Năm 2045, trở thành cơ sở đào tạo giáo viên, nghiên cứu viên lĩnh vực GDTH có hợp tác quốc tế mạnh mẽ.
     	- Sứ mạng: Cung cấp lực lượng giáo viên, chuyên gia về lĩnh vực GDTH chất lượng cho khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; có tầm ảnh hưởng sâu, rộng đến sự phát triển GDTH của Việt Nam.
     	- Triết lí giáo dục: Thực tiễn, Tích cực, Sáng tạo. Khoa GDTH - Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh là nơi dạy chữ, dạy người, phát triển năng lực tiềm ẩn của mỗi HV, sinh viên. 
[bookmark: _Toc209163806]2.2.4. Công tác đào tạo
Ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học, mã số: 714.02.02 bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên từ năm 1995. Đến nay ngành đã đào tạo được 30 khóa với 4300 SV chính quy và đào tạo bồi dưỡng được gần 40.000 giáo viên tiểu học có trình độ đại học cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước với hình thức vừa làm vừa học.
Chương trình đào tạo ngành GDTH được xây dựng theo định hướng tiếp cận CDIO từ năm 2017 và đã được rà soát, cập nhật  qua các năm 2019, 2021 lấy CĐR của chương trình làm nền tảng để xác định cấu trúc, nội dung và tổ chức CTDH, có sự phân nhiệm rõ ràng về vai trò của các học phần trong CTĐT nhằm đáp ứng CĐR thể hiện ở ma trận phân nhiệm PLO cho các học phần và phân nhiệm PLO/CLO. CTĐT  đáp ứng các yêu cầu theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết đinh 1982/QĐ-TTg), chuẩn CTĐT  các trình độ của giáo dục đại học (theo quy định tại Thông tư 17/2021/TT- BGDDT), theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh (Ban hành kèm theo quyết định 2592 QĐ-ĐHV) và các quy định khác của Trường Đại học Vinh.
Quy trình đào tạo của Ngành kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí thuyết và thực tiễn, coi trọng việc thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên và thực tập sư phạm. Hệ thống 40 trường “vệ tinh” thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là bối cảnh  hoạt động thực hành rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, triển khai các đồ án, dự án của SV và cũng là địa bàn khảo sát thực trạng, thử nghiệm kết quả NCKH  của GV . 
Điểm mạnh của khoa - ngành GDTH, Trường Sư phạm là có đội ngũ GV, chuyên viên vững mạnh về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp, CTĐT  hiện đại gắn với thực tiễn GDTH của đất nước và khu vực Bắc Trung bộ; có chương trình rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp và hệ thống trường “vệ tinh” thực hành nghề nghiệp tốt. SV sau khi ra trường đều tìm được việc làm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, phần lớn đã trở thành cán bộ quản lý trường tiểu học, giáo viên giỏi cấp huyện/thành, cấp tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, khoa GDTH có nhiều cơ hội về công tác tuyển sinh, đào tạo và các định hướng NCKH , số lượng và chất lượng thí sinh thi tuyển vào khoa đều rất cao. Đất nước đang đổi mới về giáo dục phổ thông nên Ngành có nhiều cơ hội phát triển chương trình, NCKH phù hợp với thực tiễn giáo dục trong nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm tiếp theo, Khoa có nhiều cơ hội hợp tác với các trường Đại học trên thế giới về công tác đào tạo và NCKH . 
 	Sinh viên, HV ngành GDTH có chất lượng đầu vào cao, tích cực, năng động, sáng tạo, khả năng tự học, tự rèn luyện tốt. Bên cạnh đó, tập thể SV luôn dẫn đầu toàn trường trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào SV tình nguyện, đạt kết quả xuất sắc trong các hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Cán bộ và SV khoa GDTH có truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái. Các cựu SV, GV, HV của khoa có quỹ học bổng hỗ trợ cho các SV có điều kiện khó khăn và động viên khuyến khích SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 
        Về công tác nghiên cứu khoa học, Từ khi thành lập đến nay, cán bộ của ngành Giáo dục tiểu học đã nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ, các đề tài nghiệm thu đều được xếp loại tốt, có ý nghĩa lý luận và thực tiên cao. Đặc biệt kết quả nghiên cứu của đề tài về nội dung, quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, rèn kỹ năng dạy học các môn học cho sinh viên đa làm thay đổi cơ bản và góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề của khoa. Hàng trăm bài báo của cán bộ ngành Giáo dục tiểu học đã được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, tạp chí Khoa học của các trường Đại học, Kỷ yếu của các hội thảo khoa học Quốc Gia và Quốc tế. 
       Để không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, năm 2019 khoa đã tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học. Năm 2020,  Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học được trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đánh giá ngoài và ngành Giáo dục tiêu học đã được cấp chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo, đánh dấu một bước tiến mới trong con đường phát triển bền vững của ngành.
 
PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1.  Thông tin chung

	1.
	Tên ngành đào tạo:
	Giáo dục Tiểu học (Primary Education)

	2.
	Mã số ngành đào tạo:
	7140202

	3.
	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	4.
	Thời gian đào tạo:
	4 năm

	5.
	Tên văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân Giáo dục Tiểu học

	6.
	Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:
	Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học

	7.
	Hình thức đào tạo:
	Chính quy – Tập trung

	8.
	Số tín chỉ yêu cầu:
	128

	9.
	Thang điểm:
	4 - 10

	10.
	Ngôn ngữ sử dụng:
	Tiếng Việt

	11.
	Thông tin tuyển sinh
	Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia hàng năm và đã tốt nghiệp THPT
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Vinh

	12.
	Điều kiện nhập học:
	Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học
Đảm bảo đủ sức khỏe theo quy định cho các ngành nghề đào tạo
Thí sinh phải làm thủ tục đăng kí nhập học theo quy định của trường;
Khi nhập học, thí sinh trúng tuyển thực hiện đầy đủ các qui định theo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

	13.
	Điều kiện tốt nghiệp:
	(Trích Điều 27, Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/04/2014
của Bộ GD&ĐT về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp)
· Trong thời gian học tập theo quy định của khóa học
· Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khôngđang trong thời



	
	
	gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập
· Tích lũy đủ 128 tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo
Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2.0 trở lên (theo thang điểm 4)
· Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc
tương đương.
· Hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm theo quy định
· Được đánh giá đạt các học phần Giáo dục QP-AN, Giáo dục thể chất

	14.
	Ngày tháng ban hành:
	04/09/2025

	15.
	Phiên bản chỉnh sửa:
	



2.2. Mục tiêu chương trình đào tạo 

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[image: A logo with a globe and bird
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	MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:  30/06/2025
Số trang: 1/3


 (Ban hành kèm theo QĐ số 2263 Ngày 04 tháng 9 năm 2025 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PO)
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình cử nhân Giáo dục Tiểu học đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, kiến thức chuyên sâu về giáo dục tiểu học; Có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình ở tiểu học; Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng sự thay đổi của giáo dục hiện đại và sự phát triển của xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học có khả năng:
PO1. Áp dụng  kiến thức nền tảng và lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục Tiểu học;
PO2. Thể hiện được phẩm chất, năng lực cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học ở tiểu học;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học ở tiểu học, đáp ứng được yêu cầu của bối cảnh nghề nghiệp; 
PO4. Hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai và cải tiến chương trình Giáo dục Tiểu học - đáp ứng sự thay đổi của giáo dục hiện đại và sự phát triển của xã hội.
II. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO)
	Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ Đại học ngành Giáo dục Tiểu học,
sinh viên có khả năng:
	Điểm NL cần đạt
{Mức NL}

	1.
	Kiến thức
	

	1.1.
	Kiến thức đại cương
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu bối cảnh nghề nghiệp và thực tiễn cuộc sống
	2,5 {K3}

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường tiểu học
	2,5 {K3}

	1.2.
	Kiến thức cơ sở ngành và ngành, chuyên ngành
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về các lĩnh vực giảng dạy ở tiểu học như toán, khoa học, ngữ văn và nghệ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp
	2,5 {K3}

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức lí luận chuyên sâu về phương pháp dạy học môn học, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nhà trường tiểu học và các hoạt động cộng đồng
	2,5 {K3}

	2.
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.1.
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực tiễn nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	2.1.2.
	Thể hiện năng lực tự nghiên cứu, tự phát triển chuyên môn trong thực tiễn nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	2.1.3.
	Vận dụng kỹ năng số (đạt trình độ TC_ bậc 4) để nâng cao hiệu quả công việc trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	2.1.4.
	Vận dụng các kĩ năng dạy học, giáo dục và đánh giá trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tiểu học
	2,5 {S3}

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức và phẩm chất nhà giáo trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học.
	2,5 {A3}

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình dạy học và giáo dục ở tiểu học
	2,5 {A3}

	3.
	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
	

	3.1.
	Kỹ năng làm việc nhóm (cập nhật Đề cương CDIO 3.0)
	

	3.1.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác để tham gia chủ động với các bên liên quan, chia sẻ thông tin trong các hoạt động thực hành nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả tương tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng
	2,5 {S3}

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp
	

	3.2.1.
	Vận dụng các kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong nhà trường, gia đình và xã hội
	2,5 {S3}

	3.2.2.
	Sử dụng ngoại ngữ bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	4.
	Năng lực CDIO
	

	4.1.
	Bối cảnh
	

	4.1.1.
	Phân tích sự tác động của bối cảnh xã hội, bối cảnh giáo dục và bối cảnh nhà trường tiểu học với hoạt động dạy học, giáo dục học sinh và nghiên cứu khoa học
	3,5 {C4}

	4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ”
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học
	3,5 {C4}

	4.2.2.
	Thiết kế kế hoạch phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học
	3,5 {C4}

	4.2.3.
	 Triển khai hoạt động phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học
	3,5 {C4}

	4.2.4.
	Cải tiến hoạt động phát triển chương trình, dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học
	3,5 {C4}



Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được mô tả trong                                   Bảng 1.1. 

	
Bảng 1.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT


	Mục tiêu đào tạo
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	




2.3 Khung chương trình đào tạo
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: Giáo dục Tiểu học
(Ban hành theo Quyết định số  2285 /QĐ-ĐHV ngày   04/ 09  /2025
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	(1) Lý thuyết; (2) Thực hành, thực tập; (3) Thảo luận, Bài tập; (4) Học phần dự án; 5) Thực tập TN; (6) Đồ án TN
	Học kỳ
	Loại học phần
	Đơn vị phụ trách học phần

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	PRIa71301
	Nhập môn Giáo dục Tiểu học
	3
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	POEa71301
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị
	

	3
	PEDa71304
	Tâm lý học đại cương
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục
	

	4
	PRIa72301
	Cơ sở Tự nhiên -Xã hội
	4
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	5
	PRIa72302
	Cơ sở Toán học 1 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	6
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ
	

	7
	PEDa71305
	Giáo dục học đại cương
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục
	

	8
	PRIa72305
	Cơ sở Việt ngữ  học
	5
	60
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	9
	PRIa72304
	Tâm lý học giáo dục tiểu học
	5
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục
	

	10
	POEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị
	

	 
	NAPa71301
	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN
	

	 
	NAPa71302
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN
	

	 
	NAPa71303
	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	(2)
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN
	

	 
	NAPa71304
	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	(2)
	4
	26
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN
	

	 
	SPOa71301
	Giáo dục thể chất 1
	(2)
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	(2-3)
	Bắt buộc
	Giáo dục Thể chất
	

	 
	SPOa71302
	Giáo dục thể chất 2
	(3)
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	(3-4)
	Bắt buộc
	Giáo dục Thể chất
	

	11
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục Chính trị
	

	12
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ
	

	13
	PRIa72303
	Văn học thiếu nhi
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	14
	PRIa72306
	Giáo dục học tiểu học
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục
	

	15
	PRIa73301
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	2
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	16
	 
	Tự chọn 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	17
	POEa71304
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Chính trị
	

	18
	PEDa71303
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	 
	15
	 
	45
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	SP Tin học
	

	19
	PRIa72314
	Cơ sở Toán học 2 
	4
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	20
	PRIa72315
	Giáo dục sức khỏe
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	21
	 
	Tự chọn 2 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	22
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Chính trị
	

	23
	PRIa72323
	Thực hành tiếng Việt
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	24
	PRIa73302
	Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức
	3
	30
	15
	 
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	25
	PRIa73303
	Phương pháp dạy học Toán
	5
	 
	15
	 
	60
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	26
	 
	Tự chọn 3
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	27
	PRIa73310
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt
	5
	45
	15
	15
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	28
	PRIa73311
	Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội
	5
	 
	15
	 
	60
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	29
	PRIa73312
	Đánh giá trong giáo dục tiểu học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	30
	PRIa73313
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	31
	 
	Tự chọn 4 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	32
	PRIa73320
	Phương pháp dạy học Công nghệ
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	33
	PRIa73321
	Phát triển chương trình giáo dục tiểu học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	34
	PRIa73322
	Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tiểu học
	3
	30
	15
	 
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	35
	PRIa73323
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
	3
	30
	15
	 
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	36
	PRIa73324
	Thực hành giải toán
	3
	15
	 
	30
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	37
	 
	Tự chọn 5
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	38
	PRIa73332
	Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	60
	60
	8
	Bắt buộc
	Giáo dục Tiểu học
	

	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 7 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	PRIa72307
	Đại cương văn học Việt Nam
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	PRIa72308
	Văn học thiếu nhi nước ngoài
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	3
	PRIa72309
	Lý luận văn học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	4
	PRIa72310
	Ngữ dụng học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	5
	PRIa72311
	Từ Hán Việt
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	6
	PRIa72312
	Cơ sở Mỹ thuật
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	7
	PRIa72313
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	
	
Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 7 học phần)
	
	
	
	 
	 
	

	1
	PRIa72316
	Cơ sở hình học - thống kê
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	PRIa72317
	Đại số sơ cấp
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	3
	PRIa72318
	Số học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	4
	PRIa72319
	Lịch sử và Địa lý địa phương
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	5
	PRIa72320
	Giáo dục môi trường
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	6
	PRIa72321
	Cơ sở Âm nhạc
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non
	

	7
	PRIa72322
	Thế giới thực vật và động vật
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	 
	Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 6 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	PRIa73304
	Công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	PRIa73305
	Thực hành và thí nghiệm trong môn Tự nhiên – Xã hội
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	3
	PRIa73306
	Phương pháp dạy học Mỹ thuật
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	4
	PRIa73307
	Phương pháp dạy học Âm nhạc
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non
	

	5
	PRIa73308
	Phương pháp dạy học Tin học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	6
	PRIa73309
	Phương pháp dạy học Giáo dục thể chất
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Tự chọn
	Giáo dục Thể chất·
	

	 
	Tự chọn 4 (Chọn 1 trong 6 học phần)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	PRIa73314
	Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	PRIa73315
	Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	3
	PRIa73316
	Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	4
	PRIa73317
	Thực hành giải toán tư duy 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	5
	PRIa73318
	Thực hành giải bài tập Tiếng Việt
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	6
	PRIa73319
	Dạy học tích hợp ở tiểu học
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	 
	
Tự chọn 5 (Chọn 1 trong 7 học phần)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	PRIa73325
	Bồi dưỡng học sinh năng khiếu   mỹ thuật 
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	2
	PRIa73326
	Bồi dưỡng học sinh năng khiếu âm nhạc 
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non
	

	3
	PRIa73327
	Tổ chức thực hành vẽ tranh cho học sinh
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	4
	PRIa73328
	Tổ chức thực hành ca khúc thiếu nhi
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non
	

	5
	PRIa73329
	Tổ chức trò chơi vận động ở tiểu học
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Thể chất·
	

	6
	PRIa73330
	Giáo dục giới tính ở tiểu học
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Tiểu học
	

	7
	PRIa73331
	Giáo dục hòa nhập và hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt ở tiểu học 
	2
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục
	



[bookmark: _bookmark16]1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH có khả năng làm việc ở các vị trí công việc sau:
Lĩnh vực dạy học: là giáo viên tiểu học các trường công lập hoặc ngoài công lập
Lĩnh vực quản lý giáo dục: học tập nâng cao trình độ để trở thành chuyên viên, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục.
Các lĩnh vực khác: học tập chuyển đổi văn bằng 2, ngành 2 trong một số lĩnh vực khác theo quy định hiện hành.
1.5. Tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp
1.5.1. Tuyển sinh
Tuyển sinh đầu vào được đánh giá sau khi các thí sinh có kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia (được tổ chức bởi Bộ GD&ĐT) và nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường. Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh hồ sơ nộp, tổ hợp các môn xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường xác định điểm chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào nhưng không thấp hơn điểm chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT. Ngành GDTH tuyển sinh theo 3 phương thức: 100, 301, 402/ D01, C01, C03, C04. Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8. Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT); Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dựa trên 04 tổ hợp các môn xét tuyển bao gồm: D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) và C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), (Không xét tuyển học bạ THPT theo phương thức 200). Phương thức 3 (402): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Sư phạm Hà Nội, theo các tổ hợp 3 môn tương ứng với tổ hợp xét tuyển của phương thức 100.
Hằng năm, các chi tiết về thông tin tuyển sinh và điều kiện nhập học của các ngành Sư phạm nói chung, ngành Giáo dục Tiểu học nói riêng được đăng tải trên các website của Trường Đại học Vinh: https://vinhuni.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-truongdai-hocvinh-c06l0v0p0a28497.html
1.5.2. Điều kiện tốt nghiệp
Điều kiện xét, công nhận tốt nghiệp và xếp hạng tốt nghiệp được quy định theo Quyết  định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Trường Đại học Vinh. Sinh viên đủ các điều kiện sau thì được xét và công nhận tốt nghiệp: (i) cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên      không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức bị đình chỉ học tập; (ii) hoàn thành 128 tín chỉ của CTĐT; (iii) điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên; (iv) có chứng chỉ Ngoại ngữ B1, tương đương trình độ bậc 3/6 theo tham chiếu Châu Âu; (v) có chứng chỉ Giáo dục - Quốc phòng; (vi) hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Trường. Đối với những sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp  muộn phải có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp.
Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện công nhận tốt nghiệp          để lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
1.6. Phương pháp giảng dạy và học tập
Hoạt động dạy và học là yếu tố cốt lõi để đạt được các CĐR học phần, từ đó đạt được các CĐR của CTĐT. Các phương pháp giảng dạy được sử dụng để đạt được các CĐR của CTĐT được mô tả trong Bảng 1.2.

	Hoạt động giảng dạy và học tập
	                                              CĐR
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Bảng 1.2. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập

Đối với các học phần Giáo dục đại cương (chính trị, pháp luật, tiếng Anh), các hoạt động giảng dạy chính gồm thuyết trình, vấn đáp, hướng dẫn, tự học, thảo luận. Đối với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành và đồ án, ngoài các hoạt động giảng dạy trên, các hoạt động giảng dạy bao gồm thực hành, hoạt động nhóm, nghiên cứu các tình huống thực tiễn và học dựa trên dự án. Những hoạt động này nằm nhằm nâng cao khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động dạy học và giáo dục của CT GDTH để đáp ứng các yêu cầu của người dùng.
1.6.1. Thuyết trình
Thuyết trình là phương pháp dạy học bằng lời nói của người dạy để trình bày kiến thức mới hoặc tổng kết những kiến thức mà người học đã tiếp nhận một cách có hệ thống. Dạy học theo phương pháp thuyết trình cho phép người dạy truyền đạt những nội dung lý thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà người học khó tự tìm hiểu được một cách sâu sắc; giúp người học hiểu được hình mẫu về cách tư duy logic, cách đặt và giải quyết vấn đề khoa học, cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những vấn đề khoa học một cách chính xác, rõ ràng, súc tích thông qua cách trình bày của người dạy; tạo điều kiện phát triển năng lực chú ý và kích thích tính tích cực tư duy của người học, vì có như vậy người học mới hiểu được lời giảng của người dạy và mới ghi nhớ được bài học. Ngoài ra, thuyết trình cho phép người dạy truyền đạt một khối lượng tri thức khá lớn cho nhiều người học trong cùng một lúc.
1.6.2. Vấn đáp
Vấn đáp là phương pháp dạy học trong đó giảng viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt người học giải quyết nhiệm vụ học tập. Dạy học theo phương pháp vấn đáp nhằm giúp người học củng cố, mở rộng, tổng kết và hệ thống hoá những tri thức đã tiếp thu được; kích thích tư duy độc lập của người học, giúp người học hiểu nội dung học tập; lôi cuốn người
học vào quá trình học tập, tạo không khí học tập sôi nổi trong lớp học; hình thành và phát triển kỹ năng nói, diễn đạt ý tưởng của người học.
1.6.3. Tự học
Tự học là hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở bậc đại học, đặc biệt là trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tự học là một hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính bản thân người học tiến hành ngoài giờ học ở lớp, theo hoặc không theo chương trình đã được qui định. Tự học giúp người học rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu và khám phá tri thức; rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp và tổng quát hóa tri thức; rèn luyện đức tính kiên trì, tư duy phê phán và ý chí phấn đấu; bồi dưỡng hứng thú học tập, say mê nghiên cứu khoa học và nâng cao khả năng học tập suốt đời.
1.6.4. Thảo luận
Thảo luận là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức cuộc đối thoại giữa người học với người học hoặc giữa người học với giao viên nhằm huy động trí tuệ của người học để đưa ra những giải pháp, kiến nghị hoặc những quan niệm mới cho giải quyết một vấn đề. Thảo luận có thể giúp người học khai thác được nhiều khía cạnh của một vấn đề, có thể giúp người học rút ra được những giải pháp mới từ các ý kiến khác nhau. Ngoài ra, phương pháp này còn khiến người học chú tâm hơn đến các đề tài đang được thảo luận; giúp cho những ý tưởng và sự thể nghiệm của người học được tôn trọng; giúp cho người học hiểu rõ được những đặc điểm của quá trình thảo luận dân chủ; giúp người học phát triển khả năng trao đổi suy nghĩ và quan điểm một cách rõ ràng, phát triển năng lực phân tích và tổng hợp.
1.6.5. Thực hành
Thực hành được thực hiện tại phòng học, ngoài không gian lớp học hoặc tại trường phổ thông và được thiết kế trong các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Thực hành được tiến hành sau các giờ học lý thuyết nhằm mục đích giúp người học rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phân tích, tổng hợp; rèn luyện đức tính kiên trì và bồi dưỡng hứng thú nghiên cứu khoa học.
1.6.6. Hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm là một trong những phương pháp dạy nhằm phát huy tính tích cực của người học, lấy hoạt động của người học làm trung tâm. Hoạt động nhóm là cách thức trao đổi ý kiến, quan điểm giữa người học trong một nhóm với nhau và trong một khoảng thời gian nhất định một về một vấn đề học tập hay một vấn đề của cuộc sống có liên quan đến nội dung học tập. Kết quả của từng nhóm sẽ được trình bày để thảo luận chung trước khi giáo viên đi đến kết luận cuối cùng. Hoạt động nhóm nhằm tạo cơ hội tối đa cho người học bộc lộ hiểu biết quan điểm của mình về nội dung, phương pháp học tập; rèn luyện khả năng diễn đạt, cách thức tư duy và ý tưởng của cá nhân; tạo điều kiện cho người học có thể học hỏi lẫn nhau; đề cao tinh thần hợp tác, rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong học tập cho người học; giúp cho giáo viên nắm được thông tin ngược từ phía người học.
1.6.7. Nghiên cứu tình huống
Nghiên cứu tình huống là một phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong đó các tình huống là đối tượng chính của quá trình dạy học. Trong phương pháp dạy học này giảng viên cung cấp cho sinh viên tình huống dạy học, sinh viên tìm hiểu, phân tích và hành động trong tình huống đã cho. Phương pháp này có các ưu điểm nổi bật như: tăng tính thực tiễn của môn học, giảm thiểu rủi ro cho người học trong thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập của người học. Ngoài ra, dạy học bằng phương pháp nghiên cứu tình huống cũng tạo cơ hội cho người học phát triển toàn diện các kỹ năng như: kỹ năng phân tích để xác định vấn đề, kỹ năng xây dựng và viết tình huống, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề/quan điểm trước tập thể, kỹ năng tranh luận và bảo vệ ý kiến.
1.6.8. Học dựa trên dự án
Học dựa vào trên dự án là phương pháp tổ chức dạy học thông qua các dự án hay đề tài thực tế. Người học được tạo điều kiện để thực hiện mới hoặc làm lại các đề tài hay nội dung khoa học mà nhà nghiên cứu đã tiến hành, chẳng hạn như: xây dựng lại một bản thiết kế, lập kế hoạch, phát triển các hoạt động giáo dục và dạy học,... Theo đó, người học sẽ cảm thấy rất hứng thú bởi họ được tham gia gần như “trực tiếp” vào trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Chính vì thế, quá trình tiếp thu kiến thức cũng diễn ra một cách tích cực. Người học không những được tiếp cận với thông tin mới mà còn được rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống, đọc hiểu, tóm tắt, và trình bày các vấn đề khoa học.
Phương pháp học dựa trên dự án chú trọng tới những hoạt động học có tính chất lâu dài, liên ngành và thường gắn với những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống. Bên cạnh đó, phương pháp học dựa trên đồ án còn tạo ra những cơ hội nhằm giúp người học theo đuổi được những sở thích của mình và tự mình đưa ra quyết định về câu trả lời hay tìm ra giải pháp cho các vấn đề trình bày trong dự án. Phương pháp này có thể giúp đạt được chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO như: lập giả thiết, kỹ năng thiết kế - triển khai, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.
1.7. Các hình thức đánh giá
Đánh giá sinh viên trong quá trình học tập là hoạt động xác định mức độ đạt được CĐR của các học phần và từ đó bảo đảm sinh viên đạt được CĐR của CTĐT. Ngành CNTT đánh giá sinh viên trong quá trình học tập dựa trên Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1262/QĐ-ĐHV ngày 13/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Các học phần được đánh giá bao gồm đánh giá quá trình (chuyên cần, thái độ, mức độ tích cực tham gia vào quá trình học tập), đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc học phần. Các hình thức đánh giá được sử dụng để phù hợp với CĐR của CTĐT được mô tả như Bảng 1.3.
[bookmark: _bookmark22]Bảng 1.3. Các hình thức đánh giá để đạt được CĐR của CTĐT

	
Các hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	CĐR của CTĐT

	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	1. Ý thức và thái độ học tập
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hồ sơ học phần
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kiểm tra bài tập
	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Thi trắc nghiệm
	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Thi tự luận
	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Thi thực hành 
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Viết báo cáo
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thuyết trình báo cáo
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Đồ án
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Hoạt động nhóm
	Rubrics
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7.1. Đánh giá ý thức và thái độ học tập
Đánh giá ý thức học tập là đánh giá mức độ chuyên cần mà sinh viên phải tham gia lớp học. Đánh giá thái độ học tập là đánh giá mức độ sinh viên thể hiện thái độ tích cực và hợp tác trong lớp cũng như trong tinh thần đồng đội khi thực hiện nhóm. Tính chuyên cần và thái độ học tập của sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí ở Bảng Rubric 1 hoặc Rubric 2 tùy thuộc vào các học phần lý thuyết hay học phần có thực tập/đồ án.
2.7.2. Đánh giá hồ sơ học phần
Đối với hồ sơ học phần, sinh viên bắt buộc phải làm bài tập liên quan đến các bài học học trong lớp hoặc sau giờ học. Những bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm (được đánh giá theo các tiêu chí trong Bảng Rubric 3). Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng những yêu cầu về các học liệu kèm theo học phần của giảng viên.
2.7.3. Đánh giá theo hình thức trắc nghiệm
Hình thức trắc nghiệm là dạng kiểm tra trong đó mỗi câu hỏi kèm theo câu trả lời sẵn. Loại câu hỏi này cung cấp cho sinh viên một phần hay tất cả thông tin cần thiết và đòi hỏi sinh viên phải chọn một hay nhiều giải pháp trả lời đúng nhất. Loại câu hỏi này được gọi là trắc nghiệm khách quan vì chúng đảm bảo tính khách quan, chính xác, ổn định và không phụ thuộc vào người chấm; đồng thời nó cho phép đánh giá được toàn bộ những khả năng của người học theo sự phân loại (ghi nhớ thông tin, thông hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá). Bài trắc nghiệm thường có số câu hỏi nhiều hơn bài tự luận.
2.7.4. Đánh giá theo hình thức tự luận
Sinh viên phải trả lời một số câu hỏi, bài tập hoặc ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến yêu cầu kiến thức của học phần. Các yêu cầu của câu hỏi trong các đề thi được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của học phần. Thang điểm đánh giá được sử dụng trong hình thức này là từ 1 đến 10 theo đáp án của đề thi.
2.7.5. Đánh giá theo hình thức thực hành
Sinh viên phải thực hiện các nội dung thực hành liên quan đến các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các học phần được quy định trong đề cương chi tiết của CTĐT. Thang điểm đánh giá được sử dụng từ 0 đến 10. Các tiêu chí đánh giá của của các học phần có thực hành được thể hiện trong Bảng Rubric 4.
2.7.6. Đánh giá viết báo cáo
Sinh được đánh giá thông qua báo cáo về chủ đề giáo viên yêu cầu, bao gồm nội dung được trình bày trong báo cáo, cách trình bày, định dạng trong báo cáo. Các tiêu chí đánh giá của phương pháp này được thể hiện trong Bảng Rubric 5.
2.7.7. Đánh giá thuyết trình
Sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình theo một chủ đề nghiên cứu theo yêu cầu của giảng viên. Giảng viên cho điểm sinh viên thông qua buổi trình bày báo cáo, đưa ra các câu hỏi trực tiếp và nhận các các câu trả lời. Các tiêu chí để đánh giá sinh viên qua hoạt động thuyết trình được mô tả trong Bảng Rubric 6.
2.8. Đánh giá kết quả học tập
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1262/QĐ-ĐHV ngày 13/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
2.8.1. Thang điểm đánh giá
Thang điểm đánh giá kết quả học tập theo từng học phần của CTĐT được quy định như Bảng 2.4.
2.8.2. Điểm đánh giá học phần
Điểm đánh giá học phần được tổ hợp từ điểm đánh giá quá trình và điểm đánh giá cuối kỳ như quy định trong Bảng 1.4.
[bookmark: _bookmark24]Bảng 1.4. Thang điểm đánh giá học phần

	Điểm chữ
	Điểm 10 tương ứng
	Quy ra thang điểm 4

	A
	8.5 – 10.0
	4.0

	B+
	8.0 – 8.4
	3.5

	B
	7.0 – 7.9
	3.0

	C+
	6.5 – 6.9
	2.5

	C
	5.5 – 6.4
	2.0

	D+
	5.0 – 5.4
	1.5

	D
	4.0 – 4.9
	1.0

	F
	< 4.0
	0.0



[bookmark: _bookmark25]Bảng 1.5. Thành phần và điểm đánh giá học phần

	Thành phần đánh giá
	Tỷ lệ

	1. Đánh giá quá trình
	50%

	1.1. Đánh giá ý thức, thái độ học tập
· Đánh giá mức độ chuyên cần và thái độ học tập.
· Yêu cầu sinh viên dự học tại lớp trên 80% mới đủ điều kiện được dự thi kết thúc học phần. Nếu sinh viên không được dự thi học phần thì bị tính điểm F và phải học lại học phần.
	10%

	1.2. Đánh giá hồ sơ học phần
· Hồ sơ có thể là bài tập cá nhân, báo cáo bài tập nhóm, báo cáo kết quả thảo luận, minh chứng sản phẩm học tập, .v.v.
· Tùy theo đặc thù học phần mà giảng viên quy định các sản phẩm cụ thể.
	20%

	1.3. Đánh giá giữa kỳ
· Nếu số tín chỉ lý thuyết ≤ 3 thì tổ chức 1 lần kiểm tra.
· Nếu số tín chỉ lý thuyết ≥ 4 thì tổ chức 2 lần kiểm tra, điểm đánh giá là điểm trung bình.
	20%

	2. Đánh giá thi kết thúc học phần
· Học phần chỉ có lý thuyết: điểm đánh giá là điểm của bài thi kết thúc học kỳ và hình thức đánh giá do bộ môn quy định (tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, bài tập lớn,...)
· Học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án: điểm đánh giá cuối kỳ là trung bình cộng của các bài thực hành, thí nghiệm hoặc báo cáo đồ án.
· Học phần có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ án: điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá độc lập của các thành phần lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án.
	50%

	3. Công thức tính điểm học phần
3.1. Học phần chỉ có lý thuyết
Điểm học phần lý thuyết được tính như sau, làm tròn đến một chữ số thập phân:
a = a × 0.1 + a2 × 0.2 + a3 × 0.2 + a4 * 0.5.
Trong đó, a: điểm học phần; a1: điểm đánh giá ý thức học tập của sinh viên; a2: điểm đánh giá hồ sơ học phần; a3: điểm trung bình cộng của các bài đánh giá giữa học phần; a4: điểm đánh giá thi kết thúc học phần.
3.2. Học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án
- Điểm học phần là điểm trung bình cộng của các bài thực hành, thí nghiệm hoặc điểm báo cáo đồ án, được làm tròn đến một chữ số thập phân.


 (
Học phần bao gồm cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ
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Trong đó, 
a
: điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; 
a
1
: điểm đánh giá của
 
giảng
 
viên hướng
 
dẫn; 
a
2
:
 
điểm đánh giá
 
của
 
cán
 
bộ hướng
 
dẫn nơi sinh
 
viên thực
 
tập.
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PHẦN 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

2.1. Cấu trúc chương trình
Tại mỗi thời điểm phát triển CTĐT, chương trình dạy học (CTDH) được thiết kế đảm bảo tương thích có định hướng với CĐR của CTĐT. CTDH năm 2020 được rà soát và cập nhật theo Quyết định số 2382/QĐ-ĐHV của Trường Đại học Vinh. Bảng 3.1 mô tả cấu trúc của CTDH và mối liên hệ giữa các mô-đun với các CĐR của CTĐT. Ngoài khối lượng học tập trong CTDH, sinh viên phải hoàn thành các khóa học về Giáo dục Thể chất (5 tín chỉ), An ninh – Quốc phòng (8 tín chỉ) và được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên cải tiến kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp.
[bookmark: _bookmark28]Bảng 2.1. Ánh xạ các mô-đun của CTDH tới CĐR của CTĐT

	
    Các mô-đun
	Số TC
	Phần trăm
	
	CĐR của CTĐT

	
	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Giáo dục đại cương
	1. Chính trị, pháp luật
	11
	8,6%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Khoa học giáo dục  
	10
	7,8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tiếng Anh và ICT
	11
	8,6%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục chuyên nghiệp
	4. Cơ sở ngành
	42
	32,8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Chuyên ngành
	46
	35,9%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Khóa luận tốt nghiệp - TTSP
	8
	6,3%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	128
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	




2.1. Ánh xạ giữa các học phần và CĐR của CTĐT 
Ánh xạ giữa các học phần và chuẩn đầu ra CTĐT được thể hiện trong Bảng 2.2.
[bookmark: _bookmark31]Bảng 2.2. Ánh xạ giữa các học phần và chuẩn đầu ra CTĐT

	
TT
	
Mã HP
	
Tên học phần
	Ánh xạ các  HP và CĐR của CTĐT

	
	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	1
	PRIa71301
	Nhập môn Giáo dục Tiểu học
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	2
	POEa71301
	Triết học Mác - Lênin
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	3
	PEDa71304
	Tâm lý học đại cương
	
	x
	
	
	x 
	x 
	X
	x

	4
	PRIa72301
	Cơ sở Tự nhiên -Xã hội
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	5
	PRIa72302
	Cơ sở Toán học 1 
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	6
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	7
	PEDa71305
	Giáo dục học đại cương
	
	x
	
	
	x 
	x 
	X
	x

	8
	PRIa72305
	Cơ sở Việt ngữ  học
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	9
	PRIa72304
	Tâm lý học giáo dục tiểu học
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	10
	POEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	
	x
	
	x
	x
	
	
	

	11
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	12
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	x
	
	
	x
	
	x
	
	

	13
	PRIa72303
	Văn học thiếu nhi
	x
	
	
	x
	
	x
	
	

	14
	PRIa72306
	Giáo dục học tiểu học
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	15
	PRIa73301
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	
	X
	
	
	X
	X
	
	x

	16
	 
	Tự chọn 1
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	17
	POEa71304
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x 

	18
	PEDa71303
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	X
	x
	
	x
	
	
	x

	19
	PRIa72314
	Cơ sở Toán học 2 
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	20
	PRIa72315
	Giáo dục sức khỏe
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	21
	 
	Tự chọn 2 
	
	X
	
	
	x
	x
	
	

	22
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	
	

	23
	PRIa72323
	Thực hành tiếng Việt
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	

	24
	PRIa73302
	Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	25
	PRIa73303
	Phương pháp dạy học Toán
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	26
	 
	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PRIa73310
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt
	
	
	X
	
	x
	x
	x
	

	28
	PRIa73311
	Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	29
	PRIa73312
	Đánh giá trong giáo dục tiểu học
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	30
	PRIa73313
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	31
	 
	Tự chọn 4 
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	PRIa73320
	Phương pháp dạy học Công nghệ
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	33
	PRIa73321
	Phát triển chương trình giáo dục tiểu học
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	34
	PRIa73322
	Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tiểu học
	
	x
	
	
	X
	x
	X
	

	35
	PRIa73323
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	36
	PRIa73324
	Thực hành giải toán
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	37
	 
	Tự chọn 5
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	38
	PRIa73332
	Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x



· Ánh xạ giữa các học phần và CĐR chi tiết CTĐT
(Xem Phụ lục B)

2.4. Kế hoạch giảng dạy
[bookmark: _bookmark33]Bảng 2.3. Kế hoạch giảng dạy của chương trình dạy học


	
TT
	Mã học phần
	
Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA
	
	

	1
	PRIa71301
	Nhập môn Giáo dục Tiểu học
	Bắt buộc
	4
	45
	0
	15
	0
	GDCN
	1

	2
	POEa71301
	Triết học Mác - Lênin
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	15
	0
	GDĐC
	2

	3
	PEDa71304
	Tâm lý học đại cương
	Bắt buộc
	3
	15
	0
	15
	15
	GDĐC
	1

	4
	PRIa72301
	Cơ sở Tự nhiên -Xã hội
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	 15
	0
	GDĐC
	1

	5
	PRIa72302
	Cơ sở Toán học 1 
	Bắt buộc
	3
	30
	  0
	15
	0
	GDĐC
	2

	6
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	Bắt buộc
	2
	20
	0
	10
	0
	GDĐC
	2

	7
	PEDa71305
	Giáo dục học đại cương
	Bắt buộc
	5
	60
	0
	15
	0
	GDCN
	2

	8
	PRIa72305
	Cơ sở Việt ngữ  học
	Bắt buộc
	4
	40
	0
	20
	0
	GDĐC
	2

	9
	PRIa72304
	Tâm lý học giáo dục tiểu học
	Bắt buộc
	4
	40
	  0
	20
	0
	GDĐC
	3

	10
	POEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	Bắt buộc
	3
	30
	 15
	 0
	0
	GDĐC
	4

	
	NAP10001
	Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)
	Bắt buộc
	(3)
	45
	  0
	 0
	0
	GDĐC
	1-3

	
	NAP10002
	Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)
	Bắt buộc
	(2)
	30
	0
	 0
	0
	GDĐC
	1-3

	
	NAP10003
	Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)
	Bắt buộc
	(3)
	15
	30
	0
	0
	GDĐC
	1-3

	
	SPO10001
	Giáo dục thể chất
	Bắt buộc
	(5)
	15
	60
	 0
	0
	GDĐC
	1-3

	11
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Bắt buộc
	2
	20
	0
	10
	0
	GDĐC
	3

	12
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	Bắt buộc
	4
	40
	0
	 20
	0
	GDCN
	3

	13
	PRIa72303
	Văn học thiếu nhi
	Bắt buộc
	3
	30
	    0
	15
	0
	GDCN
	3

	14
	PRIa72306
	Giáo dục học tiểu học
	Tự chọn
	3
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	3

	15
	PRIa73301
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	Bắt buộc
	4
	0
	30
	0
	30
	GDCN
	3

	16
	 
	Tự chọn 1
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	4

	17
	POEa71304
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	4

	18
	PEDa71303
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Tự chọn
	3
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	4

	19
	PRIa72314
	Cơ sở Toán học 2 
	Bắt buộc
	4
	45
	0
	15
	0
	GDCN
	4

	20
	PRIa72315
	Giáo dục sức khỏe
	Bắt buộc
	2
	20
	0
	10
	0
	GĐDC
	4

	21
	 
	Tự chọn 2 
	Bắt buộc
	3
	
30
	
0
	
15
	
0
	GDCN
	4

	22
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bắt buộc
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	5

	23
	PRIa72323
	Thực hành tiếng Việt
	Bắt buộc
	3
	30
	15
	0
	0
	GDCN
	5

	24
	PRIa73302
	Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức
	Bắt buộc
	5
	
45
	
15
	
0
	
15
	GDCN
	5

	25
	PRIa73303
	Phương pháp dạy học Toán
	Bắt buộc
	2
	20
	0
	10
	0
	GDĐC
	5

	26
	 
	Tự chọn 3
	Bắt buộc
	5
	45
	30
	0
	0
	GDCN
	5

	27
	PRIa73310
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt
	Bắt buộc
	5
	45
	15
	0
	15
	GDCN
	6

	28
	PRIa73311
	Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội
	Bắt buộc
	5
	45
	15
	0
	15
	GDCN
	6

	29
	PRIa73312
	Đánh giá trong giáo dục tiểu học
	Bắt buộc
	2
	0
	30
	0
	0
	GDCN
	6

	30
	PRIa73313
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	6

	31
	 
	Tự chọn 4 
	Bắt buộc
	2
	20
	10
	0
	0
	GDCN
	6

	32
	PRIa73320
	Phương pháp dạy học Công nghệ
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	7

	33
	PRIa73321
	Phát triển chương trình giáo dục tiểu học
	Bắt buộc
	3
	  30
	  15
	   0
	   0
	GDCN
	7

	34
	PRIa73322
	Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tiểu học
	Bắt buộc
	5
	  45
	  30
	  0
	  0
	GDCN
	7

	35
	PRIa73323
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
	Bắt buộc
	3
	30
	0
	  15
	0
	GDCN
	7

	36
	PRIa73324
	Thực hành giải toán
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	37
	 
	Tự chọn 5
	Bắt buộc
	    2
	  20
	0
	10
	0
	GDCN
	8

	38
	PRIa73332
	Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp
	Bắt buộc
	5
	0
	75
	0
	0
	GDCN
	8



· Tự chọn 1: Chọn 1 trong 6 học phần

	
TT
	Mã học phần
	
Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA
	
	

	1
	EDU30003
	Ngữ dụng học
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3

	2
	EDU30004
	Ngữ nghĩa học
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3

	3
	EDU30005
	Từ Hán Việt
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3

	4
	
EDU30029

	Lí luận văn học
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3

	5
	
EDU30028

	Đại cương Văn học Việt Nam
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3

	6
	EDU30027

	Thi pháp văn học thiếu nhi
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	3



· Tự chọn 2: Chọn 1 trong 4 học phần
· 
	
TT
	Mã học phần
	
Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA
	
	

	1
	EDU30030
	Cơ sở hình học và thống kê
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	4

	2
	EDU30031
	Đại số sơ cấp
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	4

	3
	EDU30035
	Lịch sử và Địa lý địa phương
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	4

	4
	EDU30026
	Số học
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	4



· Tự chọn 3: Chọn 1 trong 7 học phần

	
TT
	Mã học phần
	
Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA
	
	

	1
	EDU30007
	Dạy học tích hợp trong Tự nhiên –xã hội
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	2
	EDU30011
	Công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	3
	EDU30020
	Giáo dục môi trường cho HS tiểu học
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	4
	
EDU30021

	Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	5
	EDU30006
	Giáo dục STEM ở tiểu học
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	6
	EDU30029
	Hoạt động Đội TNTP HCM ở trường tiểu học
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6

	7
	
	Giáo dục hòa nhập ở TH
	Tự chọn
	2
	20/10/60
	30
	0
	15
	0
	GDCN
	6





· Tự chọn 4: Chọn 1 trong 10 học phần

	
TT
	Mã học phần
	
Tên học phần
	Loại học phần(1)
	Số tín chỉ
	Số tiết(2)
	Mô đun
	Phân kỳ

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	TL/ BT
	ĐA
	
	

	1
	EDU30007
	Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh 
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	2
	EDU30009
	Dạy học Tự nhiên – xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	3
	EDU30011
	Thực hành giải bài tập Toán
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	4
	SPO30006
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	5
	EDU30026
	Thực hành giải bài tập tiếng Việt
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	6
	
	Bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho học sinh
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	7
	
	Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7

	8
	
	Thực hành giải toán tư duy cho HS
	Tự chọn
	2
	20
	0
	10
	0
	GDCN
	7



[image: ]2.5. Ma trận kỹ năng

[bookmark: _bookmark35]Hình 1. Ma trận kỹ năng

PHẦN 3. MÔ TẢ HỌC PHẦN 
A. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
1. NHẬP MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC
a. Mô tả học phần
Học phần Nhập môn Giáo dục Tiểu học là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành sư phạm, Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - chương trình Giáo dục Tiểu học; chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học Vinh và một số phương pháp ở học tập ở đại học. Người học được trải nghiệm trong không gian nghề nghiệp thông qua thực hiện dự án tìm hiểu trường phổ thông và nghề giáo viên.

b. Mục tiêu học phần
Học phần Nhập môn Giáo dục Tiểu học trình bày khái quát về ngành Sư phạm, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên Tiểu  học; mục tiêu và chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học; quy trình thực hiện dự án học phần. Người học thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch trải nghiệm ở trường Tiểu  học; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển dự án học phần. Từ đó, người học đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
      c. Chuẩn đầu ra học phần
	1.1.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu bối cảnh nghề nghiệp và thực tiễn cuộc sống

	1.2.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về các lĩnh vực giảng dạy ở tiểu học như toán, khoa học, ngữ văn và nghệ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp

	2.1.1
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả tương tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng

	3.1.1
	Vận dụng các kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong nhà trường, gia đình và xã hội

	4.1.2
	Phân tích sự tác động của bối cảnh xã hội, bối cảnh giáo dục và bối cảnh nhà trường tiểu học với hoạt động dạy học, giáo dục học sinh và nghiên cứu khoa học

	4.2.2
	Hình thành ý tưởng về phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học

	
	Thiết kế kế hoạch phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học

	
	Triển khai hoạt động phát triển chương trình, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học

	
	Cải tiến hoạt động phát triển chương trình, dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục tiểu học



2.  CƠ SỞ TOÁN HỌC 1
a. Mô tả học phần
Học phần Toán học 1 trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp, logic toán, lý thuyết về số tự nhiên có liên quan đến việc dạy học toán cho học sinh tiểu học; rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy logic, suy luận, phán đoán, giải quyết vấn đề.
b. Mục tiêu học phần 
	1.2.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về các lĩnh vực giảng dạy ở tiểu học như toán, khoa học, ngữ văn và nghệ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp


	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực tiễn nghề nghiệp


	3.1.1
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả tương tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng



c. Chuẩn đầu ra
	 1.2.1.1    
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp vào trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học


	1.2.1.2
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lô gic Toán vào trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học


	1.2.1.3
	Áp dụng kiến thức cơ bản về cấu trúc đại số vào trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học


	2.1.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực tiễn nghề nghiệp


	3.1.1.1
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả tương tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng



2. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
a. Mô tả học phần
Học phần Triết học Mác  - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học. Học phần được kết cấu thành 3 chương, Học phần bao gồm các nội dung: khái lược về triết học và triết học Mác – Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học phần có vai trò trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho sinh viên, bồi dưỡng tư duy biện chứng, đồng thời giúp sinh viên vận dụng lý luận triết học vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. Học phần góp phần thực hiện việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư; góp phần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; góp phần giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và góp sức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
  Mục tiêu HP
	1.1.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật. 

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề 

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học.


c. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	1.1.1
	Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin.

	1.1.2
	Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.

	1.1.3
	Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy biện chứng trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.

	2.2.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.


2. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
a. Mô tả học phần
Học phần Tâm lý học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản, dùng cho các nhóm ngành sư phạ tiểu học, sư phạm mầm non , khối ngành  Khoa học xã hội và nhân văn. Học phần Tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức về khoa học tâm lý người: sự hình thành và phát triển của tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật tâm lý người, cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý; giúp người học nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý, giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống và vận dụng được các kiến thức đã lĩnh hội vào việc tổ chức cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng tự đánh giá và tự tu dưỡng bản thân đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống và nghề nghiệp. 
b. Mục tiêu HP
	1.1.2
	Vận dụng kiến thức đại cương về tâm lý học để phân tích và giải quyết một số vấn đề trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

	2.1.1
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích và xử lý các tình huống trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

	3.1.1
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp, phân công, hỗ trợ và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động giảng dạy và  giáo dục



c. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	1.1.2.1
	Vận dụng được kiến thức về các quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí… để lý giải các biểu hiện tâm lý của con người trong cuộc sống cũng như trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

	1.1.2.2
	Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết một số tình huống sư phạm thường gặp trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

	2.1.1.1
	Thể hiện tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương


	3.1.1.1
	 Vận dụng kĩ năng làm việc nhóm để thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập



4. ENGa71301. TIẾNG ANH 1
a. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 1 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (30 tiết) và thảo luận (15 tiết). Các kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cơ bản, tương đương đầu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, sẽ được cung cấp ở phần lý thuyết và phần thực hành sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp cơ bản, quen thuộc hàng ngày thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các hoạt động thực hành cũng được thiết kế giúp cho sinh viên phát triển được kĩ năng tự học và xây dựng thái độ tôn trọng sự khác biệt. 
b. Mục tiêu HP
- Hình thành kỹ năng tự học trong thực hiện nhiệm vụ học tập môn học 
- Thể hiện được các phẩm chất cá nhân của người học
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học đáp ứng mức độ năng lực yêu cầu
c. 3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	2.1.2.1
	Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.

	2.2.1.1.
	Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.

	3.2.2.1.
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	3.2.2.2.
	Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.

	3.2.2.3.
	Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	3.2.2.4.
	Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.


5. GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
a. Mô tả học phần
Học phần Giáo dục học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo giáo viên, chuyên viên giáo dục có trình độ Đại học.
Học phần cung cấp cho người học những vấn đề khái quát của Giáo dục học: Giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, lịch sử giáo dục và vấn đề đổi mới giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, người học vận dụng vào đánh giá, phân tích được các tư tưởng giáo dục tiêu biểu, xu hướng giáo dục trên thế giới, ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho thực tiễn giáo dục hiện nay.
b. Mục tiêu HP
	Kiến thức đại cương cho nhóm ngành (Tin học/Toán học/Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội…)

	Nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức/Nghiên cứu hồ sơ/Tự học/ Tìm kiếm thông tin và tài liệu/Học tập suốt đời/Chiến lược học tập 

	Đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp 


c. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	
	Vận dụng được kiến thức đại cương về Khoa học giáo dục vào các hoạt động học tập; nghiên cứu; tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục; chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

	
	Vận dụng được những quan điểm, tư tưởng giáo dục hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục phù hợp với mỗi ngành đào tạo 

	
	Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo

	
	Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
5


5. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
a. Mô tả học phần:
Kinh tế chính trị Mác - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo trình độ đại học. Học phần có 6 chương, bao gồm hệ thống tri thức về hàng hóa, thị trường, giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, về kinh thế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận để nhận thức đúng bản chất của các hiện tượng, các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, góp phần hình thành kỹ năng thực hiện các hoạt động kinh tế, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên.

b. Mục tiêu
	Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp 

	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề

	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học


c. Chuẩn đầu ra
	Vận dụng được lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nển kinh tế thị trường hiện đại

	Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

	Thể hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị

	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin


6. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
a. Mô tả học phần
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học là học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, bắt buộc đối với sinh viên tất cả các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa xã hội: về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, về vấn đề dân tộc và tôn giáo, về vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng những lý luận đó vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
b. Mục tiêu
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật. 

	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề 

	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học.


c. Chuẩn đầu ra
	Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.

	
Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

	
Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 

Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.



7. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
a. Mô tả học phần
Học phần trang bị những nội dung bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Qua học tập sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng. Học phần không những cung cấp những kiến thức cơ bản về sự ra đời và lãnh đạo của Đảng, mà còn hình thành cho sinh viên năng lực phân tích các sự kiện Lịch sử Đảng, bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ.
b. Mục tiêu học phần
Học phần Lịch sử Đảng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời rèn luyện sinh viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, năng lực phân tích sự kiện và đúc rút bài học kinh nghiệm.
c. Chuẩn đầu ra học phần
	Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

	Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.



8. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
a. Mô tả học phần
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong 5 học phần lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc của các chương trình đào tạo đại học. Học phần gồm 6 chương, giúp người học hiểu được nội dung, vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ trong thực tiễn học tập, rèn luyện và công tác để trở thành công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
b. Mục tiêu
	
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.

	
	Kỹ năng tư duy

	
	Phẩm chất cá nhân


c. Chuẩn đầu ra
	1.1.1
	Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

	1.1.2
	Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

	2.1.1
	Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	2.2.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.



9. TIẾNG ANH 2
a. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 2 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (45 tiết) và thảo luận (15 tiết), cung cấp các kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cơ bản, tương đương đầu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Ngoài ra, học phần sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp cơ bản hàng ngày và trong bối nghề nghiệp quen thuộc thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các hoạt động học tập cũng được thiết kế giúp cho sinh viên phát triển được kĩ năng tự học và xây dựng thái độ tôn trọng sự khác biệt trong bối cảnh đa văn hóa.
b. Mục tiêu
- Hình thành kỹ năng tự học trong thực hiện nhiệm vụ học tập môn học 
- Thể hiện được các phẩm chất cá nhân của người học
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học đáp ứng mức độ năng lực yêu cầu
c. Chuẩn đầu ra
	- Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.

	· Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.

	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.

	Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.

	Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích..

	Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.


5. EDU30048: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN
a. Mô tả học phần: Trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, môn học Phương pháp dạy học toán được giảng dạy sau khi sinh viên đã học môn Toán học 1, Toán học 2, Tự chọn 2. Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Giáo dục tiểu học. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học các nội dung trong môn Toán ở tiểu học: Vị trí mục tiêu, nhiệm vụ và cấu trúc nội dung môn Toán ở tiểu học; Giới thiệu một số phương pháp dạy học toán ở tiểu học; Lập kế hoạch dạy học; Nội dung phương pháp dạy học Số học và phép tính, hình học và đo lường, yếu tố thống kê và xác suất. 
b. Mục tiêu:
- Hiểu được cơ sở lý luận về bộ môn phương pháp dạy học toán ở tiểu học, nội dung môn Toán ở tiểu học, phương pháp dạy học toán ở tiểu học, lập kế hoạch dạy học.
- Biết giải quyết các nhiệm vụ nhận thức, thực hành, lựa chọn và vận dụng hợp lý hệ thống các phương pháp dạy học trong từng tiết dạy. Biết lập kế hoạch dạy học môn Toán ở tiểu học
- Nhận biết được sự cần thiết, ý nghĩa thiết thực của môn học, nuôi dưỡng tình yêu đối với nghề nghiệp trong tương lai. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp, thuyết trình để giải thích những vấn đề về dạy học môn Toán trong nhóm cũng như trước lớp
- Phân tích, đánh giá được nội dung chương trình môn Toán ở tiểu học để từ đó hình thành ý tưởng và thực hiện tốt nhất phương án tổ chức dạy học các nội dung môn Toán trên các đối tượng học sinh khác nhau
c. Chuẩn đầu ra:
- Xác định được đối tượng, nhiệm vụ, một số cơ sở khoa học của phương pháp dạy học toán ở tiểu học
- Trình bày được mục tiêu, nội dung và một số phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học  
- Xác định được cơ sở lý luận về lập kế hoạch dạy học môn Toán ở tiểu học
- Xác định được nội dung và phương pháp dạy học từng nội dung dạy học cụ thể trong môn Toán ở tiểu học
- Phân tích được chương trình, sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học
- So sánh và rút ra nhận xét về phương pháp giải quyết các vấn đề toán học
- Suy luận và giải quyết được các vấn đề toán học
- Xây dựng được các tình huống dạy học toán ở tiểu học
- Thiết lập được quy trình tổ chức các hoạt động dạy học toán ở tiểu học
- Phát huy được khả năng tự học, hứng thú và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác trong dạy học môn Toán
- Thái độ thích nghi tốt với nghề nghiệp, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với mọi học sinh trong dạy học toán
- Xác định được chiến lược, mục tiêu, kế hoạch dạy toán của nhà trường và của mỗi bài dạy toán phù hợp với thực tế đối tượng học sinh, trường, lớp
- Định hướng nội dung, phương pháp, hình thức, điều kiện dạy học toán phù hợp với thực tế đối tượng học sinh, trường, lớp  
- Xây dựng được quy trình thực hiện các hoạt động dạy học toán
- Tổ chức và thực hiện được kế hoạch dạy học năm học và kế hoạch bài dạy Toán ở tiểu học
- Triển khai được kế hoạch dạy học năm học, kế hoạch bài dạy Toán, các hoạt động dạy học toán trong và ngoài tiết học ở tiểu học
- Sử dụng và quản lý được công cụ hỗ trợ, hồ sơ dạy học môn Toán  
- Đánh giá được chương trình, sách giáo khoa và quá trình đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học
- Đề xuất được những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học.
6. EDU30033: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
a. Mô tả học phần
“Tổ chức Hoạt động trải nghiệm” là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính qui tiếp cận CDIO ngành Giáo dục tiểu học. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức về tâm lí học và giáo dục học tiểu học vào tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học; phát triển kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; phát triển năng lực đánh giá bối cảnh giáo dục tiểu học, hình thành ý tưởng, thiết kế và tổ chức và đánh giá  kết quả hoạt động trải nghiệm ở tiểu học.
b. Mục tiêu học phần
- Có hiểu biết nền tảng về lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm để vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học.
- Thể hiện được kĩ năng, phẩm chất cá nhân và năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, và phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học.
- Thể hiện được năng lực giao tiếp, giải quyết các vấn đề hiệu quả trong tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh tiểu học.
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá được kết quả tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT.
b. Chuẩn đầu ra học phần
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về trải nghiệm, giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm như: khái niệm, bản chất, điều kiện, các loại hình, chu trình trải nghiệm, cách thức tổ chức.....vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học.
- Vận dụng được những hiểu biết về chương trình Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học: vai trò, vị trí, đặc điểm; quan điểm xây dựng chương trình; mục tiêu, yêu cầu cần đat; nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục vào thực tiễn tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở tiểu học.
- Thể hiện được  sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; sự chia sẻ, lắng nghe và yêu thương học sinh.
- Thể hiện được sự cầu tiến, luôn học hỏi, đam mê, sáng tạo;  năng lực tự học, nghiên cứu khoa học để đổi mới, cải tiến tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh.
- Thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh. Đề xuất được giải pháp và thực hiện giải quyết được các tình huống nảy sinh trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh.
- Nhận định được sự tác động của bối cảnh xã hội đối với quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HSTH. 
- Có ý tưởng và thiết kế được kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT và thực tiễn cuộc sống, phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tổ chức thực hiện được các loại hình hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT và nhu cầu của học sinh tiểu học.
- Kiểm tra, đánh giá được kết quả giáo dục học sinh;  cải tiến, điều chỉnh có hiệu quả các hoạt động giáo dục cho học sinh ở tiểu học.
- Phát triển được chương trình, sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu thực tiễn giáo dục học sinh; đổi mới, cải tiến các khâu quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm.
7. EDU30066: MỸ THUẬT VÀ PPDH MỸ THUẬT
a. Mô tả học phần:
      Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Học phần này cung cấp cho sinh viên gồm hai khối kiến thức và kĩ năng cơ bản về mĩ thuật (thường thức mỹ thuật,luật xa gần, giải phẫu tạo hình, hình họa, đồ họa, điêu khắc) và PPDH (mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình, phương pháp chung và phương pháp dạy học các phân môn
b. Mục tiêu:
- Có kiến thức về lí luận và phương pháp giáo dục Mĩ thuật để vận dụng những kiến thức này vào quá trình dạy học môn Mĩ thuật cho HSTH
- Nhận biết, phân tích được các vấn đề về lý luận và thực tiễn của môn học. Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng tạo ra các sản phẩm.
- Có kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; biết giao tiếp và ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp. Có lối sống lành mạnh; trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm, không ngại khó khăn, sáng tạo, đam mê với nghề.
- Đánh giá, giải quyết được các tình huống xảy ra trong dạy học. Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về Mĩ thuật vào quá trình tạo ra sản phẩm và đánh giá, thẩm định được sản phẩm.
c.  Đầu ra học phần:
- Giải thích được khái niệm và các kiến thức cơ bản về MT, ngôn ngữ MT, vai trò của MT và đời sống con người; Lược sử MT, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của MT Việt Nam, Thế giới và tranh dân gian Việt Nam (một số làng tranh tiêu biểu)
- Trình bày, áp dụng được các kiến thức cơ bản của luật xa gần, giải phẫu tạo hình vào vẽ hình hoạ và vẽ tranh.
- Trình bày, phân tích được khái niệm về hình họa, chất liệu, phương pháp vẽ hình họa. Áp dụng kiến thức đó vào vẽ hình họa
- Giải thích được đặc điểm cơ bản của Đồ hoạ - trang trí và vai trò của đồ họa và trang trí đối với đời sống. Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về Đồ hoạ - trang trí để làm bài tập thực hành trang trí.
- Trình bày được khái niệm về hội họa, nguyên vật liệu và phương pháp vẽ tranh, chép tranh. Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về hình họa để vẽ tranh và chép tranh  
- Trình bày được khái niệm về điêu khắc, nguyên vật liệu, phương pháp nặn tạo dáng.Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về điêu khắc vào thực hành sáng tạo ra sản phẩm  
- Trình bày, giải thích được các mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình MT và phương pháp tổ chức dạy học MT. 
- Thu thập tài liệu, tự tin thuyết trình, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.
- Nhận biết mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường về môn học, xác định được vai trò và phân tích được sự ảnh hưởng của việc giáo dục MT đối với học sinh tiểu học.
- Thẩm định được giá trị thẩm mỹ của loại hình MT
8. EDU30068: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
a. Mô tả HP
Phát triển chương trình Giáo dục tiểu học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học. Nội dung của học phần bao gồm những tri thức cơ bản mang tính phương pháp luận về xây dựng và phát triển chương trình GDTH/ chương trình các môn học trên các mặt: mục tiêu, quan điểm, cách tiếp cận, phương pháp, mô hình, đổi mới chương trình, quy trình phát triển chương trình GDTH, đánh giá chương trình GDTH.  
b. Mục tiêu HP
- Thể hiện kiến thức về chương trình và phát triển chương trình GDPT nói chung và GDTH nói riêng 
- Khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới để phân tích, so sánh, đánh giá các loại hình chương trình GDPT/GDTH trong và ngoài nước trong bối cảnh hiện nay. Kỹ năng phân tích, giải thích và khái quát hóa các vấn đề về chương trình và phát triển chương trình GDPT/ GDTH
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp
- Đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi, tính phù hợp của CT GDTH trong quá trình dạy học các môn học ở TH.
c. Chuẩn đầu ra
- Giải thích được các khái niệm cơ bản về chương trình, CT GDPT, phát triển CTGD
- Phân tích được nhiệm vụ của phát triển CT, quy trình phát triển CT
- Mô tả và so sánh được ưu và nhược điểm của CT tiếp cận nội dung và CT tiếp cận năng lực
- Phân tích, đánh giá được chương trình GDTH/ chương trình môn học của chương trình GDTH hiện hành
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo trong các tình huống của quá trình thực hiện nội dung học phần
-. Phối hợp, làm việc nhóm khi thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận
- Phân tích, đánh giá được vai trò của việc PT CT GDTH trong bối cảnh xã hội và  nhà trường hiện nay
- Vận dụng được các nội dung đổi mới CT GDTH vào quá trình RL NVSP ở trường TH
37. EDU30088: THỰC TẬP SƯ PHẠM
a. Mô tả học phần
Học phần giúp sinh viên vận dụng (i) các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành một cách hệ thống; (ii) kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (iii) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp để phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường TH.
b. Mục tiêu
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống hoạt động dạy học và giáo dục đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội
- Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp
- Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
c. Chuẩn đầu ra
- Nhận biết bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của nhà trường TH và XH
- Xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện của cá nhân và nhóm trong quá trình làm việc tại cơ sở thực tập
- Mô hình hóa quy trình dạy học và giáo dục tại ở cơ sở thực tập theo trình tự logic khoa học
- Xây dựng bản thiết kế chi tiết các hoạt động dạy học và giáo dục theo yêu cầu của cơ sở thực tập
- Triển khai các giải pháp thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo bản thiết kế
- Đánh giá các giải pháp đã thực hiện
- Thực hiện đầy đủ các quy định, thể hiện vai trò cá nhân và sẵn sàng chấp nhận thử thách tại cơ sở thực tập
- Thích nghi với môi trường làm việc tại cơ sở thực tập
- Thể hiện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập
- Thể hiện rõ kế hoạch và nội dung thực hiện các công việc được giao trong quyển báo cáo thực tập.
- Có khả năng hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại cơ sở thực tập
- Thuyết trình những kết quả đạt được trong quá trình làm việc tại cơ sở thực tập
- Hoàn thành đầy đủ nội dung bản báo cáo thực tập theo đúng yêu cầu.
38. INF30230: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
a. Mô tả học phần
Học phần giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành một cách hệ thống; vận dụng các kỹ năng cá nhân nghề nghiệp và phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp để nâng cao năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình Giáo dục tiểu học trong bối cảnh nhà trường và nhu cầu xã hội.
b. Mục tiêu
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá chương trình giáo dục tiểu học để đáp ứng yêu cầu bối cảnh nhà trường TH và nhu cầu XH
- Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp
- Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
c. Chuẩn đầu ra
- Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của vấn đề nghiên cứu có gắn liền với thực tiễn nhà trường TH
- Sử dụng được các công cụ mô tả để mô hình hóa các yêu cầu của vấn đề nghiên cứu
- Thiết kế các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu đáp ứng yêu cầu   bối cảnh nhà trường TH và nhu cầu XH
- Triển khai các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu đáp ứng yêu  cầu bối cảnh nhà trường TH và nhu cầu XH
- Đánh giá các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu đáp ứng  yêu cầu bối cảnh nhà trường TH và nhu cầu XH
- Thể hiện trách nhiệm, tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro khi thực hiện đồ án
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ giảng viên hướng dẫn theo đúng kế hoạch đã đề ra
- Phân tích và giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện đồ án
- Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu liên quan đến các nội dung trong đồ án
- Thuyết trình thuyết phục những kết quả đạt được trong quá trình làm đồ án
- Hoàn thành đầy đủ nội dung bản báo cáo đồ án tốt nghiệp theo đúng yêu cầu
- Thể hiện kỹ năng đọc hiểu và vận dụng tài liệu chuyên ngành.
	
B. CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN



1. VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG (Tự chọn 1)
a. Mô tả HP
Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản hệ thống về những vấn đề khái quát của: (i) Văn học dân gian: khái niệm, đặc trưng, phân loại, vai trò tác dụng đối với nền văn hóa, văn học dân tộc; (ii) Văn học viết Việt Nam: khái niệm, ý thức hệ tư tưởng, đặc điểm và thành tựu của văn học Việt Nam qua các giai đoạn (Văn học trung đại, Văn học hiện đại). Đồng thời, HP Đại cương văn học Việt Nam còn chú trọng đến những tác phẩm văn học được tuyển chọn vào chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
b. Mục tiêu HP
· Phát triển kiến thức về văn học Việt Nam đại cương gồm Văn học dân gian, Văn học trung đại và Văn học hiện đại
· Phân tích, so sánh, đánh giá các giá trị, thành tựu của văn học Việt Nam
· Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
· Vận dụng kiến thức văn học Việt Nam đại cương vào quá trình phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu học.
c. Chuẩn đầu ra
· Lí giải được một số vấn đề: khái niệm văn học dân gian, tên gọi và cách phân kỳ giai đoạn văn học viết, quá trình phát triển của văn học Việt Nam.
· Phân tích được một số vấn đề: đặc trưng của văn học dân gian; đặc điểm của từng giai đoạn văn học viết; đặc điểm về nội dung và hình thức của văn học trung đại, 
· Tổng hợp được các khuynh hướng, trào lưu của văn học trung đại và văn học hiện đại qua mỗi thời kỳ văn học.
· Đánh giá vai trò- tác dụng của văn học dân gian đối với văn học nghệ thuật và đời sống con người, vai trò ý thức hệ của các tư tưởng Nho, Phật, Lão đối với văn học trung đại, các thành tựu cơ bản của mỗi giai đoạn văn học.
·  Phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật, tư duy phản biện, sáng tạo qua các hoạt động học tập
· Phối hợp, làm việc nhóm khi thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận
· Vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, đánh giá các tác phẩm văn học trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
2. LÍ LUẬN VĂN HỌC (Tự chọn 1)
a. Mô tả HP
Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học. Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về những vấn đề khái quát của Lí luận văn học: Bản chất của văn học, Tác phẩm văn học, Phương pháp phân tích tác phẩm văn học, nhằm phục vụ cho quá trình dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học.
b. Mục tiêu HP
- Phát triển một số kiến thức cơ bản về lí luận văn học
- Khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới để phân tích, so sánh, đánh giá các bộ phận nội dung Lí luận văn học
- Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập
- Vận dụng kiến thức lí luận văn học vào quá trình phân tích tác phẩm văn học
Trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu học
c. Chuẩn đầu ra
- Giải thích được các khái niệm cơ bản về lí luận văn học
-  Hiểu và lí giải được một số vấn đề khái quát về bản chất của văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, Chức năng văn học, Tính khuynh hướng trong văn học
-  Phân tích được một số vấn đề khái quát về tác phẩm văn học: Tác phẩm văn học là một chỉnh thể thẩm mỹ, Đề tài, chủ đề và tư tưởng tác phẩm, Nhân vật và tính cách, Cốt truyện và kết cấu, Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học  
- Tổng hợp được một số vấn đề khái quát về phân tích tác phẩm văn học: Mục đích của phân tích TPVH, Các bình diện của phân tích TPVH, Nguyên tắc phân tích TPVH, Các biện pháp phân tích TP VH
- Phối hợp, làm việc nhóm khi thực hiện các nội dung bài tập, thảo luận
- Phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật, tư duy phản biện, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Vận dụng được PP phân tích, nghiên cứu TP VH vào việc phân tích các TP VH trong chương trình Tiếng Việt tiểu học
3. EDU30030: CƠ SỞ HÌNH HỌC VÀ THỐNG KÊ (Tự chọn 2)
a. Mô tả học phần
     Trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, môn học Cơ sở hình học và thống kê   được giảng dạy sau khi sinh viên đã học môn Toán cơ sở, Toán chuyên ngành. Đây là một học phần  tự chọn trong chương trình đào tạo của ngành Giáo dục tiểu học. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên cơ sở toán học của hai nội dung kiến thức Hình học và Thống kê ở tiểu học, từ đó có kỹ năng phân tích chương trình sách giáo khoa môn Toán và tổ chức các hoạt động dạy học Hình học và Thống kê đạt hiệu quả hơn, chuẩn bị cho nghề nghiệp dạy học sau này
b.  Mục tiêu học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên:
- Phương pháp tiên đề trong xây dựng lý thuyết toán học; Vấn đề hình thành các khái niệm hình học trong môn Toán ở tiểu học
- Giới thiệu các số đặc trưng của dãy số liệu quan sát và vấn đề xử lý số liệu của bảng số liệu thống kê; Một số loại biểu đồ thường gặp
- Kỹ năng suy luận trong dạy học và giải toán hình học; Kỹ năng xử lý các số liệu của bảng số liệu thống kê và lập một số loại biểu đồ thường gặp; Kỹ năng vận dụng kiến thức Hình học và Toán thống kê vào việc dạy học Hình học và Thống kê ở tiểu học
c. Chuẩn đầu ra học phần
- Xác định được phương pháp tiên đề trong xây dựng lý thuyết toán học
- Trình bày được hệ tiên đề Hinbe của hình học Ơclit
- Xác định được một số phương pháp suy luận trong dạy học hình học
- Xác định được một số quan hệ giữa các đối tượng hình học
- Xác định được cơ sở toán học của việc giải toán hình học ở tiểu học
- Trình bày được các số đặc trưng của dãy số liệu quan sát  
Trình bày được cách thức xử lý số liệu của dãy số liệu thống kê và bảng số liệu thống kê
· Xác định được một số loại biểu đồ thường gặp
· Xác định được cơ sở toán học của việc dạy học Thống kê ở tiểu học
· Xác định được vấn đề trọng tâm của các hoạt động dạy học Hình học và Thống kê  ở tiểu học
· So sánh và rút ra nhận xét về phương pháp giải quyết các vấn đề toán học
· Xây dựng được các tình huống dạy học Hình học và Thống kê ở tiểu học
· Thu thập thông tin phục vụ quá trình xử lý số liệu thống kê
· Giải thích được tính hệ thống của các kiến thức, kỹ năng Hình học và thống kê  trong môn Toán ở tiểu học
· Xác định được mục tiêu dạy học Hình học và Thống kê trong môn Toán ở tiểu học
· Định hướng nội dung dạy học Hình học và Thống kê phù hợp với thực tế đối tượng học sinh tiểu học 
· Xây dựng được quy trình xử lý số liệu thống kê và vẽ biểu đồ
· Thiết kế được kế hoạch vận dụng kiến thức về cơ sở Hình học và Toán thống kê vào dạy học các bài dạy Hình học và thống kê ở tiểu học
- Đánh giá được nội dung dạy học Hình học và Thống kê trong chương trình, sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học
4. EDU30031: ĐẠI SỐ SƠ CẤP (Tự chọn 2)
a. Mô tả học phần
 Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ sở của học phần Toán học 1, Toán học 2 một cách có hệ thống. Hình thành các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và bước đầu biết đánh giá hoạt động dạy học.
b.  Mục tiêu học phần 
- Hình thành kỹ năng phân tích chương trình môn Toán ở cấp tiểu học và đánh giá chương trình môn Toán ở tiểu học ở mức độ đơn giản để từ đó tạo nền tảng kiến thức để học tập tiếp học phần Phương pháp dạy học môn toán.
- Hình thành được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp. 
- Nhận biết được sự cần thiết, ý nghĩa của môn học, tạo tiền đề nuôi dưỡng tình yêu nghề nghiệp trong tương lai.	- - Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động dạy học Toán cho học sinh của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
c. Chuẩn đầu ra học phần
	- Biết được cơ sở khoa học của các nội dung: Biểu thức toán học; Giá trị của biểu thức và các phép biến đổi tương đương; Phương trình, hệ phương trình và một số dạng phương trình, hệ phương trình; Bất đẳng thức và bất phương trình.
	- Hệ thống kiến thức Số và phép tính ở tiểu học thông qua học phần Đại số sơ cấp.
	- Vận dụng được kiến thức Đại số sơ cấp vào trong quá trình dạy học môn Toán ở cấp tiểu học.
	- Có khả năng tự học và học tập suốt đời; Linh hoạt, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác, thích ứng với yêu cầu và môi trường nghề nghiệp trong quá trình dạy học môn Toán ở tiểu học.
	- Có khả năng làm việc theo nhóm và  giao tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau.
	- Phân tích được chương trình môn Toán ở cấp tiểu học nhằm đổi mới quá trình dạy học.
	- Thiết kế được các tình huống dạy học toán ở cấp tiểu học thông qua kiến thức về Phương trình, hệ phương trình; Bất đẳng thức; Bất phương trình.
5. EDU30026: SỐ HỌC (Tự chọn 2)
a. Mô tả học phần
 Học phần Số học giúp sinh viên có các kiến thức Số tự nhiên và quan hệ thứ tự giữa các số tự nhiên; Lý thuyết chia hết; Số nguyên tố; Hệ thống ghi số một cách có hệ thống. Bước đầu hình thành các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để từ đó hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá hoạt động dạy học.
b. Mục tiêu học phần 
- Trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức của Toán học thông qua học phần Số học đề từ đó hiểu được nội dung môn Toán ở cấp tiểu học
- Trên cơ sở kiến thức được trang bị, hình thành kỹ năng phân tích chương trình môn Toán ở cấp tiểu học và đánh giá chương trình môn Toán ở tiểu học ở mức độ đơn giản.
- Hình thành được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp. 
- Nhận biết được sự cần thiết, ý nghĩa của môn học của học phần Số học.
     - Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động dạy học Toán cho học sinh của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
c. Chuẩn đầu ra
	- Biết được các kiến thức về: Số tự nhiên và quan hệ thứ tự giữa các số tự nhiên; Lý thuyết chia hết; Số nguyên tố; Hệ thống ghi số.
	- Vận dụng được kiến thức của học phần Số học vào trong quá trình dạy học môn Toán ở cấp tiểu học.
	- Có khả năng tự học và học tập suốt đời; Linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực, tự giác để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong quá trình dạy học môn Toán ở tiểu học.
	- Có khả năng làm việc theo nhóm và  giao tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau.
	- Thiết kế được các tình huống dạy học toán ở cấp tiểu học thông qua các tri thức khoa học đã được trang bị.
6. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH (tự chọn 3)
a. Mô tả HP
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho HS  là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học. HP này cung cấp những kiến thức cụ thể về cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho SV ngành GDTH: khái niệm cảm thụ văn học và tầm quan trọng của cảm thụ văn học, văn chương và đặc trưng của văn chương, cảm thụ văn học và đặc trưng của cảm thụ văn học, nội dung cảm thụ văn học trong môn Tiếng Việt ở tiểu học. Đồng thời HP còn rèn luyện cho SV những kỹ năng cần thiết về thực hành bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học, xây dựng bài tập cảm thụ văn học, hướng dẫn thực hiện bài tập, hình thành các thao tác văn chương cho SV.
b. Mục tiêu HP
- Phân tích và giải thích được những vấn đề lí luận về rèn luyện năng lực cảm thụ văn học cho HSTH
- Thể hiện được kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm thành thạo
- Thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động rèn luyện năng lực cảm thụ văn học
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh  giá được các hoạt động rèn luyện năng lực CTVH cho HSTH.
c. Chuẩn đầu ra
- Giải thích được khái niệm cảm thụ văn học, đặc trưng cảm thụ văn học của học sinh lứa tuổi tiểu học, mục đích luyện tập CTVH
- Phân tích được nội dung bồi dưỡng năng lực CTVH
- Hệ thống hóa được các phương pháp bồi dưỡng năng lực CTVH
-  Lí giải được được một số yêu cầu về bồi dưỡng năng lực CTVH
- Vận dụng được quy trình thiết kế bài tập luyện tập CTVH vào xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng năng lực CTVH cho HS
- Vận dụng được lý thuyết CTVH vào quá trình bồi dưỡng năng lực CTVH cho HS 
- Đánh giá được năng lực cảm thụ văn học của HSTH
- Phát triển tư duy hình tượng nghệ thuật, tư duy logic khoa học, tư duy phản biện, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Phối hợp làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập.
7. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
a. Mô tả học phần
“Công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính qui tiếp cận CDIO ngành Giáo dục tiểu học. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức về tâm lí học và giáo dục học tiểu học vào tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học; phát triển kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; phát triển năng lực đánh giá bối cảnh giáo dục tiểu học, hình thành ý tưởng, thiết kế và tổ chức và đánh giá  kết quả hoạt động trải nghiệm ở tiểu học.
b. Mục tiêu học phần
-  Có hiểu biết nền tảng về lí luận và phương pháp tổ chức sinh hoạt chuyên môn và chủ nhiệm lớp  để vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn ở trưởng tiểu học.
- Thể hiện được kĩ năng, phẩm chất cá nhân và năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, và phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.
- Thể hiện được năng lực giao tiếp, giải quyết các vấn đề hiệu quả trong công tác sinh hoạt chuyên môn và chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá được kết qủa của sinh hoạt chuyên môn và chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
c. Chuẩn đầu ra học phần
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về sinh hoạt chuyên môn: khái niệm, nội dung, cách thức, các kĩ năng điều hành, thảo luận, chia sẻ trong sinh hoạt chuyên môn; phân loại và xây dựng các hồ sơ chuyên môn.....vào thực tiễn tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.
- Vận dụng được những kiến thức về tâm lí học và giáo dục học tiểu học vào các hoạt động chủ nhiệm lớp: chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu về năng lực, phẩm chất của giáo viên chủ nhiệm; nội dung, phương pháp giáo dục học sinh; các kĩ năng xử lí tính huống sư phạm....
-  Thể hiện được  sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; sự chia sẻ, lắng nghe và yêu thương học sinh.
- Thể hiện được sự cầu tiến, luôn học hỏi, đam mê, sáng tạo;  năng lực tự học, nghiên cứu khoa học để đổi mới, cải tiến tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh và sinh hoạt chuyên môn.
- Thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh. Đề xuất được giải pháp và thực hiện giải quyết được các tình huống nảy sinh trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.
- Nhận định được sự tác động của bối cảnh xã hội đối với quá trình tổ chức hoạt động giáo dục học sinh và công tác chuyên môn của người giáo viên tiểu học.
- Có ý tưởng mới trong cải tiến, đổi mới công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.
- Thiết kế được kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và chủ nhiệm lớp đáp ứng yêu cầu thực tiễn trường phổ thông.
- Tổ chức thực hiện được các loại hình hoạt động sinh hoạt chuyên môn và hoạt động chủ nhiệm lớp phù hợp với đối tượng học sinh. 
- Thực hành xây dựng được các loại hồ sơ chuyên môn và  xử lí có hiệu quả các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và hoạt động chuyên môn ở trường tiểu học.
- Kiểm tra, đánh giá, cải tiến được các hoạt động chủ nhiệm lớp và sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.
8. HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (Tự chọn 3)
a. Mô tả học phần
“Hoạt động Đội TNTP HCM” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính qui tiếp cận CDIO ngành Giáo dục tiểu học. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội vào tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi tại trường tiểu học; phát triển kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; phát triển năng lực đánh giá bối cảnh giáo dục tiểu học, hình thành ý tưởng, thiết kế và tổ chức và đánh giá  kết quả trong tổ chức hoạt động Đội TNTP HCM ở trưởng tiểu học.
b. Mục tiêu học phần
- Có hiểu biết nền tảng về lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động Đội để vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn ở trưởng tiểu học.
- Thể hiện được kĩ năng, phẩm chất cá nhân và năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, và phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động Đội TNTP ở tiểu học.
- Thể hiện được năng lực giao tiếp, giải quyết các vấn đề hiệu quả trong tổ chức hoạt động Đội TNTP ở trường tiểu học.
- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá được kết qủa trong tổ chức hoạt động Đội TNTP ở trường tiểu học.
c. Chuẩn đầu ra học phần
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động Đội: khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, tính chất, hệ thống tổ chức, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Đội.....vào thực tiễn tổ chức các hoạt động Đội TNTP HCM ở trường tiểu học.
- Vận dụng được những kiến thức về nghi thức Đội TNTP HCM và nghiệp vụ công tác thiếu nhi vào thực tiễn.
- Thể hiện được sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; sự chia sẻ, lắng nghe và yêu thương học sinh.
- Thể hiện được sự cầu tiến, luôn học hỏi, đam mê, sáng tạo;  năng lực tự học, nghiên cứu khoa học để đổi mới, cải tiến tổ chức hoạt động Đội TNTP HCM.
- Thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh. Đề xuất được giải pháp và thực hiện giải quyết được các tình huống nảy sinh trong thực tiễn tổ chức các hoạt động Đội TNTP HCM ở trường tiểu học.
- Nhận định được sự tác động của bối cảnh xã hội đối với quá trình tổ chức hoạt động Đội TNTP HCM ở tiểu học.
-  Có ý tưởng mới trong cải tiến, đổi mới hoạt động Đội TNTP HCM ở trường tiểu học.
-  Thiết kế được kế tổ chức các hoạt động Đội TNTP HCM đáp ứng yêu cầu thực tiễn trường phổ thông.
-  Tổ chức thực hiện được các loại hình hoạt động Đội TNTP HCM phù hợp với đối tượng học sinh. 
-  Thực hành xây dựng được các loại hồ sơ nghiệp vụ công tác Đội ở trường tiểu học.
-  Kiểm tra, đánh giá, cải tiến được các hoạt động Đội TNTP HCM ở trường tiểu học.
9. EDU30007: DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI  (Tự chọn 3)
a. Mô tả học phần
“Dạy học tích hợp trong các môn về Tự nhiên- Xã hội” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính qui tiếp cận CDIO ngành Giáo dục tiểu học. Học phần giúp sinh viên vận dụng lí thuyết của các môn cơ sở ngành, giáo dục học tiểu học và tâm lí học tiểu học để  thực hành thiết kế, tổ chức và đánh giá, điều chỉnh quá trình học tập của học sinh trong dạy học các môn về Tự nhiên – Xã hội theo hướng tích hợp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.
Ngoài ra, học phần còn góp phần hình thành và phát triển kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; phát triển năng lực đánh giá bối cảnh giáo dục tiểu học, hình thành ý tưởng, cải tiến, đổi mới chất lượng dạy học tiểu học nói chung và dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội nói riêng.
b. Mục tiêu học phần
- Khái quát được những vấn đề cơ bản về lí luận dạy học tích hợp  (Khái niệm, vai trò, đặc điểm, các nguyên tắc dạy học, mục tiêu, nội dung giáo dục, các con đường và cách thức tích hợp.....).
- Vận dụng được quy trình, các kĩ thuật  dạy học cụ thể để thiết kế, tổ chức, đánh giá điều chỉnh quá trình dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội theo hướng tích hợp.
- Thể hiện được kĩ năng, phẩm chất cá nhân và năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, và phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy các môn về Tự nhiên-Xã hội đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018.
- Thể hiện được năng lực giao tiếp, giải quyết các vấn đề hiệu quả trong tổ chức dạy học các môn về TN-XH theo hướng tích hợp.
- Thể hiện được ý tưởng mới để cải tiến, đổi mới trong dạy học các môn về TN-XH theo hướng tích hợp.
c. Chuẩn đầu ra học phần
- Trình bày được một số vần đề cơ bản về lí luận dạy học tích hợp: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, các nguyên tắc dạy học, mục tiêu, nội dung giáo dục, các con đường và cách thức tích hợp.....
- Vận dụng được quy trình tổ chức, kĩ thuật dạy học cụ thể vào dạy học các môn về Tự nhiên- Xã hội theo hướng tích hợp.
- Thể hiện được  sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; sự chia sẻ, lắng nghe và yêu thương học sinh.
- Thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh. Đề xuất được giải pháp và thực hiện giải quyết được các tình huống nảy sinh trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục dạy học các môn về Tự nhiên- Xã hội.
- Thể hiện ý tưởng mới trong cải tiến, đổi mới dạy học môn các môn về Tự nhiên-Xã hội theo hướng tích hợp.
- Thiết kế được kế hoạch dạy học tích hợp trong dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội thoe hướng tích hợp.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong tổ chức dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội theo hướng tích hợp.
10. EDU30009: DẠY HỌC CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN-XÃ HỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT  (tự chọn 4)
a. Mô tả học phần
“Dạy học các môn về Tự nhiên- Xã hội bằng phương pháp bàn tay nặn bột” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính qui tiếp cận CDIO ngành Giáo dục tiểu học. Học phần giúp sinh viên vận dụng lí thuyết dạy học “Bàn tay nặn bột” (bản chất, tiến trình thực hiện, các kĩ thuật tổ chức lớp học....) để  thực hành thiết kế, tổ chức và đánh giá, điều chỉnh quá trình học tập của học sinh trong dạy học các môn về Tự nhiên – Xã hội.
Ngoài ra, học phần còn góp phần hình thành và phát triển kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả; phát triển năng lực đánh giá bối cảnh giáo dục tiểu học, hình thành ý tưởng, cải tiến, đổi mới chất lượng dạy học tiểu học nói chung và dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội nói riêng.
b. Mục tiêu học phần
- Khái quát được những vấn đề cơ bản về phương pháp “Bàn tay nặn bột” (Lịch sử ra đời, khái niệm, vai trò, đặc điểm, các nguyên tắc dạy học.....).
- Vận dụng được quy trình, các kĩ thuật  dạy học cụ thể của phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong thiết kế, tổ chức, đánh giá điều hỉnh quá trình dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội.
- Thể hiện được kĩ năng, phẩm chất cá nhân và năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, và phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy các môn về Tự nhiên-Xã hội đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018.
- Thể hiện được năng lực giao tiếp, giải quyết các vấn đề hiệu quả trong tổ chức dạy học các môn về TN-XH bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
- Hình thành ý tưởng, cải tiến, đổi mới trong dạy học các môn về TN-XH bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
c. Chuẩn đầu ra học phần
- Trình bày được một số vần đề cơ bản về lí luận phương pháp “Bàn tay nặn bột”: Lịch sử ra đời, khái niệm, bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình, các kĩ thuật tổ chức dạy học cụ thể....
- Vận dụng được quy trình tổ chức, kĩ thuật dạy học cụ thể vào dạy học các môn về Tự nhiên- Xã hội ở tiểu học.
- Thể hiện được sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; sự chia sẻ, lắng nghe và yêu thương học sinh.
- Thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh. Đề xuất được giải pháp và thực hiện giải quyết được các tình huống nảy sinh trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục dạy học các môn về Tự nhiên- Xã hội.
- Thể hiện ý tưởng mới trong cải tiến, đổi mới dạy học môn các môn về Tự nhiên-Xã hội bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
- Thiết kế được kế hoạch dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong tổ chức dạy học các môn về Tự nhiên-Xã hội bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
11. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC MỸ THUẬT CHO HỌC SINH
a. Mô tả học phần
      Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức và kĩ năng cơ bản về mĩ thuật: giải phẫu tạo hình, hình họa, đồ họa, điêu khắc nặn tạo dáng; và thực hành nâng cao năng lực cảm thụ cũng như các kĩ năng trên để tạo ra sản phẩm, ứng dụng vào giảng dạy ở trường tiểu học
b. Mục tiêu
- Nhận biết, phân tích được các vấn đề về lý luận và thực tiễn của môn học. Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng tạo ra các sản phẩm.
- Có kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; biết giao tiếp và ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp. Có lối sống lành mạnh; trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm, không ngại khó khăn, sáng tạo, đam mê với nghề.
- Đánh giá, giải quyết được các tình huống xảy ra trong dạy học. Vận dụng các kiến thức, kĩ năng về Mĩ thuật vào quá trình tạo ra sản phẩm và đánh giá, thẩm định được sản phẩm.
c. Chuẩn đầu ra học phần
· Trình bày, áp dụng được các kiến thức cơ bản của giải phẫu tạo hình vào vẽ hình hoạ và vẽ tranh.
· Trình bày, phân tích được khái niệm về hình họa, chất liệu, phương pháp vẽ hình họa. Áp dụng kiến thức đó vào vẽ hình họa
· Giải thích được đặc điểm cơ bản của Đồ hoạ - trang trí và vai trò của đồ họa và trang trí đối với đời sống. Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về Đồ hoạ - trang trí để làm bài tập thực hành trang trí.
· Trình bày được khái niệm về hội họa, nguyên vật liệu và phương pháp vẽ tranh, chép tranh. Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về hình họa để vẽ tranh và chép tranh  
· Trình bày được khái niệm về điêu khắc, nguyên vật liệu, phương pháp nặn tạo dáng. Áp dụng được các vấn đề lý thuyết về điêu khắc vào thực hành sáng tạo ra sản phẩm  
· Thu thập tài liệu, tự tin thuyết trình, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.
· Nhận biết mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường về môn học, xác định được vai trò và phân tích được sự ảnh hưởng của việc giáo dục MT đối với học sinh tiểu học.
· Thẩm định được giá trị thẩm mỹ của loại hình MT

[bookmark: _Hlk90018005]PHẦN 5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giáo dục đại học ngành GDTH được thiết kế dựa trên các văn bản sau:
· Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Quy định số 2294/ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cụ thể hoá một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
· Công văn 9404/BGDĐT-GDĐH và Bảng tổng hợp kết quả rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo các chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh.
· Kế hoạch số 1610/ĐHV-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc điều chỉnh chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
· Quyết định số 132/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Vinh.
· Quyết định số 1262/QĐ-ĐHV ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ.
Chương trình khung trình bày tóm tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo ngành GDTH với thời lượng 4 năm.
· Trên cơ sở khung chương trình, bộ môn phân công cán bộ giảng dạy biên soạn đề cương chi tiết học phần, tiến tới biên soạn bài giảng, giáo trình học phần. Bộ môn phải theo sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo trình tự đã được hội đồng khoa học thông qua.
· Hàng năm Hội đồng Khoa học - Đào tạo sẽ đề nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu đào tạo. Sự điều chỉnh chương trình hàng năm chiếm tỷ trọng tối đa là 20%;
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:
5.1. Đối với bộ môn GDTH
· Phải nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình;
· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp đề cương chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy;
· Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần;
· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình;
· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.
5.2. Đối với giảng viên
· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp;

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp;
· Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, bài tập lớn, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ, thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.
5.3. Kiểm tra, đánh giá
· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà;
· Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ;
· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.
5.4. Đối với sinh viên
· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ;
· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng;
· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên;
· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar;
· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu;
· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.




















PHỤ LỤC A: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRICS) 
Phụ lục B.  xem phía dưới Phụ lục A

[bookmark: _bookmark43]Bảng A1. Rubric 1 - tiêu chí đánh giá chuyên cần và thái độ

	
Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A (8.5-10)
	B (7.0-8.4)
	C (5.5-6.9)
	D (4.0-5.4)
	F (0-3.9)
	

	

Tham gia lớp học
	
Đi học đẩy đủ số buổi theo yêu cầu
	Vắng học
~7% so với quy định
(1-2
tiết/30tiết)
	Vắng học
~14% so với quy định
(3-4 tiết)
	Vắng học
~20% so với quy định
(5-6 tiết)
	
Vắng học quá 20% số giờ theo quy định
	

50%

	
Vào	lớp	học đúng giờ
	
Luôn đi học đúng giờ
	Vào lớp muộn 1-2 buổi (quá 15 phút)
	
Vào lớp muộn 3-4 buổi
	
Vào lớp muộn 5-6 buổi
	
Vào lớp muộn >6 buổi
	

20%

	
Tham gia các hoạt động trên lớp (bài tập tại lớp, thảo luận nhóm, phát biểu, trình bày báo cáo,…)
	Tích       cực
tham gia làm bài tập, thảo     luận,
phát      biểu
(>=N)     (N
được tính 100% hoạt động)
	
Thường xuyên		gia làm bài tập, thảo	luận,
phát	biểu (~75%N
hoạt động)
	
Có tham gia làm bài tập, thảo luận,
phát biểu (~50%N
hoạt động)
	
Ít tham gia làm bài tập, thảo luận, phát biểu
(~25%N
hoạt động)
	

Không tham gia các hoạt động trên lớp
	



15%

	


Thực hiện nhiệm vụ tự học (bài tập ở nhà,…)
	
· Làm đầy đủ 100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm đầy đủ   100% bài tập cá nhân (2 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập đúng hạn
	
· Làm được 50% bài tập
cá nhân (1 bài)
· Nạp bài tập không đúng hạn
	Không nạp bài tập cá nhân trên hệ thống; lấy
bài của người khác nạp (qua các câu hỏi của GV)
	



15%



[bookmark: _bookmark44]Bảng A2. Rubric 2 - tiêu chí đánh giá ý thức làm việc tại cơ sở Trường TH

	

Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A
(8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.5-6.9)
	D
(4.0-5.4)
	F
(0-3.9)
	

	Tham gia các hoạt động tại trường TH
	Tham gia đầy đủ số buổi theo yêu cầu
	
Vắng học
~7% so với quy định
	Vắng học
~14% so với quy định
	Vắng học
~20% so với quy định
	Vắng học quá 20% số giờ theo quy định
	

50%



	

Đi làm đúng giờ
	
Luôn đến địa điểm thực tập đúng giờ
	Đến địa điểm thực tập muộn 1-
2 buổi (quá
15 phút)
	
Đến địa điểm thực tập muộn 3-
4 buổi
	
Đến địa điểm thực tập muộn 5-
6 buổi
	
Đến địa điểm thực tập muộn >6 buổi
	

20%

	Có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
	Luôn hoàn thành	mọi
nhiệm	vụ được giao
	Hoàn thành
~80%
nhiệm	vụ được giao
	Hoàn thành
~60%
nhiệm	vụ được giao
	Hoàn thành
~40%
nhiệm	vụ được giao
	Hoàn   thành
<20% nhiệm vụ được giao
	
30%



[bookmark: _bookmark45]Bảng A3. Rubric 3 - tiêu chí đánh giá làm việc nhóm

	
Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A
(8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.5-6.9)
	D
(4.0-5.4)
	F
(0-3.9)
	

	




Tổ chức nhóm
	
Nhiệm vụ từng thành viên rõ ràng, tương tác giữa các thành viên trong nhóm tôt
	
Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên, tương     tác
giữa       các
thành viên chưa cao
	Mỗi	thành
viên	được
phân	chia
công	việc nhưng không		rõ
ràng, chưa có sự tương tác       giữa
thành	viên
nhóm
	

Nhiệm vụ được phân chia không rõ ràng cho các thành
viên trong nhóm
	



Không có hoạt động nhóm
	




40%

	




Thảo luận nhóm
	· Thu thập và đưa ra nhiều      tài
liệu liên quan đề tài
· Đưa   ra
những       ý
tưởng       rõ
ràng, liên quan đến đề tài
	
· Thu thập thông tin cơ bản về đề tài
· Thỉnh thoảng đưa ra những ý tưởng liên quan đến đề tài
	
· Chỉ thu thập thông tin khi có yêu cầu
· Ít khi đưa ra ý tưởng liên quan đến đề tài
	
- Có đưa ra ý	tưởng nhưng không		rõ
ràng và không liên quan đến yêu cầu của nhóm
	


- Không thu thập thông tin hay đóng góp ý kiến cho nhóm
	




30%

	


Hợp tác nhóm
	- Luôn lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ những     nỗ
lực         của
thành viên trong nhóm
	
-	Thường lắng		nghe,
chia	sẻ trong nhóm
	
- Có 3-4 lần tham gia
thảo	luận nhóm và
bình luận
	
Có 1-2 lần tham gia
thảo	luận nhóm và
bình luận
	
- Không bao giờ tham gia
thảo	luận trong nhóm
	


30%



[bookmark: _bookmark46]Bảng A4. Rubric 4 - tiêu chí đánh giá kiểm tra/thi thực hành

	
Tiêu chí đánh giá
	Mức đánh giá
	
Trọng số

	
	A
(8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.5-6.9)
	D
(4.0-5.4)
	F
(0-3.9)
	

	


Tính đúng đắn
	- Chương trình cho kết quả chính xác cho tất cả các tập dữ liệu đầu vào (3 tập đầu vào)
	- Chương trình cho kết quả chính xác với hầu hết tập dữ liệu đầu vào (2 trong 3 tập đầu vào)
	- Chương trình cho kết quả chính xác với một vài tập dữ liệu đầu vào (1 trong 3 tập đầu vào)
	
- Chương trình cho kết quả sai với tất cả tập dữ liệu đầu vào
	

Chương trình	chưa hoàn chỉnh
(trên 50%)
	


50%

	





Tính đầy đủ và rõ ràng
	



· Chương trình chạy
· Định dạng, căn thụt lề phù hợp
	


· Chương trình chạy
· Định dạng, căn thụt lề một số vị trí chưa phù hợp
	· Viết xong chương trình nhưng bị một vài lỗi cú pháp (thiếu chấm phẩy, ngoặc,…)
· Định dạng, căn thụt lề một số vị trí chưa phù hợp
	· Viết xong chương trình nhưng còn	nhiều lỗi sai khi dùng		từ khóa và cú pháp
· Định dạng, căn thụt lề nhiều vị trí chưa phù hợp
	




- Chương trình chưa hoàn chỉnh
(trên 50%)
	





30%

	


Tính module
	- Chương trình được
chia thành các chương trình con, các lớp phù hợp
	- Chương trình   được
chia thành các chương trình     con,
các lớp nhưng chưa hợp lý
	
- Chương trình không chia thành các chương trình con, các lớp
	-	Chương trình	chưa hoàn chỉnh nhưng được thiết		kế thành nhiều chương trình con
	- Chương trình chưa hoàn chỉnh và không
chia thành các chương trình con
	


20%



[bookmark: _bookmark47]Bảng A5. Rubric 5 - tiêu chí đánh giá viết báo cáo

	Tiêu chí đánh giá
	Mức đánh giá
	Trọng số

	
	A
(8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.5-6.9)
	D
(4.0-5.4)
	F
(0-3.9)
	

	
Xác định vấn đề
	- Xác định vấn đề nghiên cứu
rõ ràng
	- Xác định vấn	đề
nghiên   cứu
khá tốt
	- Xác định vấn	đề
nghiên   cứu
tạm được
	- Xác định cơ bản vấn đề nghiên
cứu
	Xác	định
vấn	đề
nghiên cứu yếu
	
15%



	


Đề xuất giải pháp

	· Lập luận, phân tích tốt
· Thiết kế hệ thống	sát
với	phân tích
	
· Lập luận, phân tích tốt
· Thiết kế hệ thống giải pháp khá tốt
	· Lập luận, phân tích khá tốt
· Thiết kế hệ thống giải pháp khá tốt
	· Lập luận, phân tích ở mức cơ bản
· Thiết kế hệ thống giải pháp ở mức cơ bản
	
· Lập luận, phân tích ở mức cơ bản
· Thiết kế hệ thống giải pháp yếu
	


15%

	






Triển	khai	hệ thống
	· Xây dựng được quy trình triển khai
· Triển khai hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
· Có khả năng thẩm định và kiểm tra giải pháp đã
thực hiện
	

· Xây dựng được quy trình triển khai
· Triển khai hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
	


· Xây dựng được quy trình triển khai
· Triển khai hệ thống đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ
	


· Xây dựng quy trình triển khai ở mức cơ bản
· Triển khai hệ thống đáp ứng cơ bản  yêu cầu nhiệm vụ
	



· Xây dựng quy trình triển khai ở mức cơ bản
· Khả năng triển khai hệ thống yếu
	






50%

	
Hình thức bản báo cáo thực tập
	· Bố cục lô- gic, rõ ràng.
· Trích dẫn chính xác
	· Bố cục khá tốt.
· Trích dẫn chính xác
	· Bố cục tạm được
· Trích dẫn chính xác
	· Bố cục tạm được
· Trích dẫn
chưa chính xác
	
- Trình bày báo cáo thiếu logic
	

20%



[bookmark: _bookmark48]Bảng A6. Rubric 6 - tiêu chí đánh giá thuyết trình

	

Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	
Trọng số

	
	A
(8.5-10)
	B
(7.0-8.4)
	C
(5.5-6.9)
	D
(4.0-5.4)
	F
(0-3.9)
	

	



Nội dung
	· Chủ   đề
trình bày liên quan và có trọng tâm
· Nội dung phù hợp và chính xác
	· Chủ   đề
trình bày liên quan và có trọng tâm
· Nội dung có một số phần chưa chính xác
	· Chủ   đề
trình bày liên quan và có trọng tâm
· Nội dung có nhiều
phần chưa chính xác
	· Chủ   đề
trình bày không trọng tâm
· Nội dung có nhiều
phần chưa chính xác
	· Chủ   đề
trình bày không trọng tâm, không liên quan
· Nội dung có nhiều
phần chưa chính xác
	



60%

	Trình bày
	- Slide được trình	bày
	- Slide trình bày rõ ràng
	- Slide trình bày rõ ràng
	- Slide trình bày phù hợp
	-	Slide
không đảm
	20%



	
	với bố cục rõ ràng, hợp lý
- Trình bày các      thuật
ngữ,     hình
ảnh, bảng biểu, sơ đồ dễ hiểu
	- Trình bày các      thuật
ngữ,     hình
ảnh, bảng biểu, sơ đồ hợp lý
	· Trình bày hình     ảnh,
bảng biểu, sơ đồ hợp lý
· Dùng một số thuật ngữ khó     hiểu,
đưa     nhiều
nội dung vào slide
	· Sử dụng một số hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ không liên quan
· Dùng một số thuật ngữ khó     hiểu,
đưa     nhiều
nội dung vào slide
	bảo chất lượng theo yêu cầu
	

	



Trả lời câu hỏi
	· Biết phân tích và trả lời đầy đủ, ngắn gọn
liên quan trực tiếp đến câu hỏi
· Tự tin khi trả lời
	

· Trả lời ngắn gọn và phù hợp
· Tự tin khi trả lời
	
· Câu trả lời tập trung vào câu hỏi
· Hơi thiếu tự tin khi trả lời
	· Câu trả lời không rõ ràng, ít liên quan đến câu hỏi
· Thiếu tự tin khi trả lời
	· Các câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi
· Thiếu tự tin khi trả lời
	



20%










[bookmark: _Hlk75203909]	PHỤ LỤC B: MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA – HỌC PHẦN
Bảng B1: Bảng phân nhiệm Chuẩn đầu ra – học phần


(Xem File đính kèm)
	
Bảng 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌCKiến thức nghiệp vụ
Kiến thức nền tảng và cốt lõi
Kiến thức chung
PRIa73323
Tổ chức hoạt động trải nghiệm (3)



Tự chọn 2 (3)







PRIa72305
Cơ sở Việt ngữ học (5)






PRIa71301
Nhập môn Giáo dục tiểu học (3)





PRIa73324
Thực hành giải toán (3)







PRIa73302
Đạo đức và PPDH Đạo đức (3)



PRIa71303
Ứng dụng ICT trong giáo dục (4)






ENGa71301
Tiếng Anh 1 (3)




PEDa71301
Tâm lý học đại cương (3)






PRIa72302
Cơ sở 
Toán học 1 (3)





PRIa72304
Tâm lý học giáo dục tiểu học (5)





PRIa72303
Văn học thiếu nhi (4)






PRIa72314
Cơ sở Toán học 2 (4)






PRIa73303
PPDH Toán (5)



PRIa73321
Phát triển chương trình giáo dục tiểu học (3)







PRIa73332
Thực tập và đồ án tốt nghiệp (8)



PRIa73322
Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tiểu học (3)




PRIa72323
Thực hành Tiếng Việt (2)


PRIa72315
Giáo dục sức khoẻ (4)





PEDa71306
Giáo dục học tiểu học (4)





PEDa71305
Giáo dục học đại cương (4)




PRIa72301
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội (4)



POEa71301
Triết học Mác - Lênin (3)


HỌC KỲ 8
08 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 7
17 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 6
18 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 5
14 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 4
17 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 3
19 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 2
19 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 1
16 TÍN CHỈ




PRIa73320
PPDH Công nghệ (3)

POEa71305
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

POEa71304
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2)

POEa71303
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)
POEa71302
Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2)
PRIa73311
PPDH Tự nhiên - Xã hội (5)







PRIa73312
Đánh giá trong giáo dục (3)











PRIa73313
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 (2)








ENGa71302
Tiếng Anh 2 (4)





PRIa73310
PPDH Tiếng Việt (5)





Tự chọn 4 (3)




Tự chọn 3 (2)


Tự chọn 5 (2)




PRIa73301
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 (2)


Tự chọn 1 (3)







Bảng 3. SƠ ĐỒ MA TRẬN KỸ NĂNG
	PRIa73323
Tổ chức hoạt động trải nghiệm (3)



Tự chọn 2 (3)







PRIa72305
Cơ sở Việt ngữ học (5)






PRIa71301
Nhập môn Giáo dục tiểu học (3)





PRIa73324
Thực hành giải toán (3)







PRIa73302
Đạo đức và PPDH Đạo đức (3)



PRIa71303
Ứng dụng ICT trong giáo dục (4)






ENGa71301
Tiếng Anh 1 (3)




PEDa71301
Tâm lý học đại cương (3)






PRIa72302
Cơ sở 
Toán học 1 (3)





PRIa72304
Tâm lý học giáo dục tiểu học (5)





PRIa72303
Văn học thiếu nhi (4)






PRIa72314
Cơ sở Toán học 2 (4)






PRIa73303
PPDH Toán (5)



PRIa73321
Phát triển chương trình giáo dục tiểu học (3)







PRIa73332
Thực tập và đồ án tốt nghiệp (8)



PRIa73322
Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tiểu học (3)




PRIa72323
Thực hành Tiếng Việt (2)


PRIa72315
Giáo dục sức khoẻ (4)





PEDa71306
Giáo dục học tiểu học (4)





PEDa71305
Giáo dục học đại cương (4)




PRIa72301
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội (4)



POEa71301
Triết học Mác - Lênin (3)
HỌC KỲ 8
08 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 7
17 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 6
18 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 5
14 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 4
17 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 3
19 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 2
19 TÍN CHỈ
HỌC KỲ 1
16 TÍN CHỈ





PRIa73320
PPDH Công nghệ (3)

POEa71305
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

POEa71304
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2)

POEa71303
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)
POEa71302
Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2)
PRIa73311
PPDH Tự nhiên - Xã hội (5)







PRIa73312
Đánh giá trong giáo dục (3)











PRIa73313
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 (2)








ENGa71302
Tiếng Anh 2 (4)





PRIa73310
PPDH Tiếng Việt (5)





Thực hành
Hợp tác
Tư duy hệ thống
Giao tiếp
Tự chọn 4 (3)




Tự chọn 3 (2)


Tự chọn 5 (2)




PRIa73301
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 (2)


Tự chọn 1 (3)








 (
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[bookmark: _Hlk90017617]PHỤ LỤC C: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
[bookmark: _bookmark52]Bảng C1. Đội ngũ giảng dạy cho CTĐT ngành GDTH

	TT
	Học phần
	Số TC
	Họ và tên/Học hàm, Học vị
	Khoa/Viện

	
1
	Cơ sở tự nhiên xã hội 

	
4
	Phan Anh Tuấn
	Thạc sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	Phan Quốc Lâm
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	Thái Thị Đào
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	
	Tiến sĩ
	

	2
	Tiếng Anh 1

	3
	· Vũ Thị Hà
	Tiến sĩ
	Khoa Ngoại ngữ

	
	
	
	· Phạm Thị Liên
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Lê Thị Tuyết Hạnh
	Tiến sĩ
	

	3
	Nhập môn ngành sư phạm

	
4
	· Nguyễn Như an
	 PGS.Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Bùi Văn Hùng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Việt Phương
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Chế Thị Hải Linh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tiến sĩ
	

	4
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 
	3
	· Phạm Thị Bình
	Tiến sĩ
	Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

	
	
	
	· Trần Viết Quang
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thái Sơn
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Lê Thị Nam An
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Tâm lý học

	4
	· Dương Thị Thanh Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Lê Thục Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Trần Thị Hằng Ly
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Dương Thị Linh
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Hồ Thị Hạnh
	Thạc sĩ
	

	6
	Kinh tế chính trị Mac - Lenin
	2
	· Phạm Thị Bình
	Tiến sĩ
	Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

	
	
	
	· Trần Viết Quang
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thái Sơn
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Lê Thị Nam An
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Văn Sang
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Đinh Thế Định
	PGS. Tiến sĩ
	

	7
	Tiếng Việt

	5
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Giáo dục học

	4
	· Nguyễn Thị Nhân
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	
	 
	

	9
	Tiếng Anh 2
	4
	- Vũ Thị Hà
	Tiến sĩ
	Khoa Ngoại ngữ

	
	
	
	· Phạm Thị Liên
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Lê Thị Tuyết Hạnh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Phạm Xuân Sơn
	Thạc sĩ
	

	10
	Tin học

	3
	· Hồ Thị Huyền Thương
	Thạc sĩ
	Viện sư phạm Tự nhiên

	
	
	
	· Lê Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Trần Văn Hào
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Trần Văn Sang
	Tiến sĩ
	

	11
	Lịch sử Đảng CSVN

	
2
	- Nguyễn Văn Trung
	Tiến sĩ
	Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

	
	
	
	- Phan Quốc Huy
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Trần Cao Nguyên
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	- Trần Thị Hạnh
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Phan Thị Nhuần
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Dương Thị Mai Hoa
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Ng.Thị Lê Vinh
	Thạc sĩ
	

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	2
	- Bùi Thị Cần
	Tiến sĩ
	Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

	
	
	
	- Phan Văn Tuấn
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	- Hoàng Thị Nga
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Nguyễn Thị Kim Chi
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Lê Thị Thanh Hiếu
	Thạc sĩ
	

	


A
	


Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự)
	


(3)
	- Trần Văn Thông
	Thạc sĩ
	

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	
	
	
	- Nguyễn Đình Lưu
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Lê Duy Hiếu
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Trần Văn Phú
	BA.
	

	
	
	
	- Bùi Đức Công
	BA.
	

	
	
	
	- Trần Văn Long
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Nguyễn Phong Quang
	BA.
	

	
	
	
	- Nguyễn Minh Quyết
	Thạc sĩ
	

	B
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QPAN)
	
(2)
	- Phạm Tiến Dũng
	BA.
	
 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	
	
	
	- Nguyễn Hùng Cường
	BA.
	

	
	
	
	- Nguyễn Ngọc Dũng
	BA.
	

	
	
	
	- Nguyễn Thế Tiến
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Nguyễn Đình Phi
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Đàn Quang Dũng
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Lưu Văn Mạnh
	BA.
	

	
	
	
	- Đinh Thị Hải
	BA.
	

	C
	Giáo dục quốc phòng 3 (Công tác QPAN)
	
(3)
	· - Phạm Tiến Dũng
	BA.
	
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	
	
	
	· - Nguyễn Hùng Cường
	BA.
	

	
	
	
	· - Nguyễn Ngọc Dũng
	BA.
	

	
	
	
	· - Nguyễn Thế Tiến
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· - Nguyễn Đình Phi
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· - Đàn Quang Dũng
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· - Lưu Văn Mạnh
	BA.
	

	
	
	
	· - Đinh Thị Hải
	BA.
	

	D
	Giáo dục thể chất
	(5)
	· Nguyễn Mạnh Hùng
	Tiến sĩ
	 
  Khoa Giáo dục thể chất

	
	
	
	· Trần Thị Ngọc Lan
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Lê Đình Cường
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Đinh Trí Lục
	Tiến sĩ
	

	13
	Chủ nghĩa xã hội khoa học

	  
   2
	- Nguyễn Văn Trung
	Tiến sĩ
	 Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

	
	
	
	- Phan Quốc Huy
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	- Trần Cao Nguyên
	Tiến sĩ
	

	14
	Tâm lí học tiểu học 

	
   3
	· Dương Thị Thanh Thanh
	Tiến sĩ
	
 Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Lê Thục Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Trần Thị Hằng Ly
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Dương Thị Linh
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Hồ Thị Hạnh
	Thạc sĩ
	

	15
	Toán học 1

	   3
 
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	16
	Tự chọn 1
	2
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm TX 1 (DA)

	
4
	· Dương Thị Thanh Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Trần Thị Hằng Ly
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Dương Thị Linh
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Hồ Thị Hạnh
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Nhân
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sĩ
	

	18
	Văn học thiếu nhi

	
3
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	19
	Giáo dục học tiểu học
	
3
	· Nguyễn Thị Nhân
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sĩ
	

	20
	Tự chọn 2 

	
2
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	21
	Toán học 2

	
4
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	22
	 Giáo dục sức khỏe

	4
	· Lê Công Phượng
	 Bác sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Kỳ
	Thạc sĩ
	

	
23
	 Phương pháp NCKH giáo dục


	
4
	· Nguyễn Thị Nhân
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sĩ
	

	24
	Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức

	3
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	

25
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt (DA)
	
5
	· Chu Thị Hà Thanh
	  Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	26
	Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc 
	4
	· Võ Trọng Vinh
	Thạc sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Phan Huy Hà
	Thạc sĩ
	

	27
	Phương pháp dạy học Toán (DA)

	
5
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	28
	Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội (DA)

	
5
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	29
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm TX 2

	
   2
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Phan Anh Tuấn
	Thạc sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	30
	Tự chọn 3
	
2
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	31
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm  

	
3
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	Nguyễn Thị Hường
	PGS.Tiến sĩ
	

	
	
	
	Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sỹ
	

	

32
	Phương pháp dạy học Thể dục

	2
	· Đậu Thị Bình Hương
	Thạc sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Đinh Trí Lục
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Võ Văn Đăng
	Thạc sĩ
	

	
33
	Phương pháp dạy học Tin học và Công nghệ

	
3
	·  Thái Mạnh Thủy
	Thạc sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Phan Anh Tuấn
	Thạc sĩ
	

	

34
	Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật 
	
4
	· Thái Mạnh Thủy
	Thạc sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Thị Thanh Giang
	Thạc sĩ
	

	
35
	Phát triển chương trình Giáo dục tiểu học
	2
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS.Tiến sĩ
	

	

36

	
    Tự chọn 4 
	2
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	37
	

Đồ án TN (DA)
 
	


(6)
	- Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	

	38
	 Thực tập sư phạm 
	(5)
	- Chu Thị Hà Thanh
	Tiến sĩ
	Khoa Giáo dục Tiểu học  

	
	
	
	· Chu Thị Thủy An
	PGS. Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Châu Giang
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Tiến Dũng
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Tiến sĩ
	

	
	
	
	· Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Tiến sĩ
	



 (
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[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Hlk90017817]Bảng C2. Đội ngũ giảng dạy  khoa - ngành GDTH

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh KH
	Học vị, năm, nước tốt nghiệp

	1
	Chu Thị Hà Thanh
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ, 2003
Việt Nam

	2
	Chu Thị Thủy An
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ, 2002  
Việt Nam

	3
	Nguyễn Thị Châu Giang
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ, 2009
Việt Nam

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giảng viên  
	Tiến sĩ, 2015
CHLB Đức

	5
	Nguyễn Thị Phương Nhung A
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2017
Việt Nam

	6
	Nguyễn Thị Phương Nhung B
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2020
Việt Nam

	7
	Phan Anh Tuấn
	Giảng viên  
	Thạc sĩ, 2015
Việt Nam

	8
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	Giảng viên
	Thạc sĩ, 2016
Việt Nam

	9
	Thái Mạnh Thủy
	Giảng viên
	Thạc sỹ, 2013
Việt Nam

	10
	Thái Thị Đào
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2024
Việt Nam

	11
	Hoàng Thị Hiền Lê
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2022
Việt Nam

	12
	Nguyễn Thị Nga
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2022
Việt Nam
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BOGIAODUC VADAOTAO  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG DA HOC VINH D lap - Ty do
$6: 2285 /QD-DHV' Nghé An, ngay 04 thing 9 nam 2025
QUYET DINH

Ban hinh khung chwong trinh ddo (3o trinh d3 dyi hoc

HIEU TRUONG TRUONG DAI HQC VINH

Cin ci Ludt Gido duc dai hoc ngay 18/6/2012; Ludt siva i, bé sung ot s6 didu
ciia Ludt Gido duc dai hoc ngdy 19/1172018;

Can cié Nghi dinh s6 99/2019/ND-CP ngdy 30/12/2019 ciia Chin phii quy dinh
chi tié1 va g ddn thi hdnh mot 6 dicu cia Ludt sia ddi, b sung mt s6 dicu cia
Lud Gido duc dai hoc;

Can cir Quyét dinh s6 62/2001/QD-TTg ngay 25/4/2001 ciia Thii tuéng Chinh
phic vé i tén Truimg Dai hoc Sie pham Vinh thinh Tricong Dai hoc Vinh;

Can ci Thing e 56 17/2021/TT-BGDDT ngay 22/6/2021 cia Bé trueong B Gido
duc vii Dio tao ban hinh Quy dinh vé chudn chizong trinh dao tao; xdy dung, thim dinh
va ban hinh chirong trinh ddo tao cdc trinh d cia gido duc dai hoc;

Cin ci Thing e 56 08/2021/TT-BGDDT ngay 18/3/2021 cia BG truong B Gido
duc vi Dio tao ban hinh Quy ch 2

Cin cii Nghi quyét s6 06/NQ-HDT ngdy 12/5/2021 ciia Hi dong trieimg Trieomg
Dai o Vinh ban hinh Quy ché 16 chivc vi hoat ding cia Truwong Dai hoe Vinh; Nhi
quyét 56 38/NQ-HDT ngiy 25/10/2024 vi Nghi quyét s6 10/NQ-HDT ngay 09/5/2025
ciia Hai déng trieong Trieong Dai hoc Vinh siwa doi, b sung mot sd dicu cia Quy ché
16 chite vi hoat dgng ciia Trong Dai hoc Vinh;

Can cié Két luin ciia Hi ding thim dinh Khung chieong trinh dio tao trinh 6
dai hoe duge thanh lip theo Quyét dinh 56 2190/QD-DHY ngdy 22/8/2025 cia Hiéu
tring Trimg Dai hoe Vinh;

Xét dé nghi ciia Triong phong Dio tao.

QUYET DINH:

Didu 1. Ban hinh khung churong trinh ddo tgo trinh 40 dai hoc cia Truémg Dai
hoc Vinh (c6 phu lue chi tiét kém theo)

Didu 2. Khung chuong trinh ddo tao trinh 49 dai hoe duge dp dung cho kha
tuyén sinh tlr nam 2025 1o di.

Didu 3. Quyét dinh c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Truong cic don vi: Dao tao, K& hoach - Tai chinh, Hanh chinh Tong hop: Trrong
cic don vi ddo tao vi cde don vi c6 lién quan chiu trich nhiém thi hinh Quyét dinh ndy. .

Noi nhin: 2
- Nhurdiéu 3
- Lu: HCTH, BT,

{guyén Huy Bing
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BO GIAO DUC VADAO TAO  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG DAI HOQC VINH Dic 1ap - Ty do - Hanh phiic
Sé: 2263 /QP-DHV Nghé An, ngdy o4 thing 9 ndm 2025
QUYET DINH

Phé duyét myc tiéu va chuén diu ra chuong trinh do tgo trinh d9 dai hoe
ciia Truimg Dai hoe Vinh

HIEU TRUONG TRUONG DPAI HQC VINH

Can cie Lugit Gido dye dai hoc ngdy 18/6/2012; Lugt sita ddi, bi sung mot s6 diéu
ciia Ludt Gido dyc dai hoc ngay 19/11/2018;

Can ci Nghi dinh s6 99/2019/ND-CP ngay 30/12/2019 cia Chinh phis quy dinh
chi tiét va hueimg ddn thi hanh mét s6 diéu ciia Ludt sica d6i, b6 sung mt s6 dicu cia
Lugt Gido duc dgi hoc;

i Quyét dinh 6 62/2001/QD-TTg ngay 25/4/2001 ciia Thit tuing Chinh
phii vé doi tén Trueong Pai hoe Sie pham Vinh thanh Trong Dai hoc Vinh;

Can cié Thing e s6 17/2021/TT-BGDDT ngay 22/6/2021 ciia BG truong Bo Gido
duc vé Do tao ban hinh Quy dinh vé chuin chicong trinh dio tao; xdy dyng, thim dinh
va ban hanh chicong trink dio tao cdc trinh d cia gido duc dai ho

Can cié Thing e s6 08/2021/TT-BGDDT ngay 18/3/2021 ciia BG truong Bo Gido
duc vi Dio tao ban hinh Quy ché dao tqo trinh do dai hoc;

i N 6 06/NQ-HDT ngdy 12/5/2021 ciia Hpi déng truong Trueong
Dai hoc Vinh ban hanh Quy ché 16 chire vi hoat dng ciia Triing Dai hoc Vinh; Nehi
38/NQ-HDT ngdy 25/10/2024 vi Nghi quyét s6 10/NQ-HPT ngay 09/5/2025
i ding tricong Tricomg Dai hoc Vinh sia doi, b sung mot s6 dicu ciia Quy ché
16 chike vi hoat dgng ciia Trurong Dai hoc Vinh;

Can cit Két lugn ciia Hoi dong thim dinh muc tiéu va chudn ddu ra chiwong trinh
dio tgo trinh d¢ dai hoc dige thinh lip theo Quyét dinh s6 2181/0D-DHV ngiy
22/8/2025 ciia Hi¢u trieong Trieomg Dai hoc Vinh;

Xét dé nghi ciia Trieong phong Do tao.

QUYET DINH:

Didu 1. Phé duygt myc tiu va chuin diu ra chuong trinh dio tao trinh d dai hoc
ciia Trudng Dai hoe Vinh (c6 phu luc chi tiét kém theo).

Didu 2. Muc tiéu vi chuin diu ra chuong trinh dao tao trinh do dai hoc dugc dp
dung cho khéa tuyén sinh tir nim 2025 tro di.

Didu 3. Quyét dinh 6 higu lyc ké tir ngay ky.

Truong cic don vi: Pio tgo, K& hoach - Tai chinh, Hinh chinh Tong hop; Truong
cic don vi dio tao vi edc don vi ¢6 lién quan chiu trich nhiém thi hinh Quyét dinh niy./

- Nhu diéu 3;
~Luw HCTH, DT,

ST Nguyén Huy Bing
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